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 VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Trang 

05 - 01- 2026 Quyết định số 07/QĐ-UBND điều chỉnh, tạm giao số 

lượng người làm việc và số lượng hợp đồng lao động 

làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ đối với Sở Y tế, 

Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2026. 

   02 

06 - 01 - 2026 Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả 

thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

Dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tỉnh 

Hà Giang. 

   12 

06 - 01 - 2026 Quyết định số 13/QĐ-UBND về  việc bãi bỏ các Quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Giang trước sắp xếp về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du 

lịch. 

   48 

06 - 01 - 2026 Quyết định số 20/QĐ-UBND phê duyệt danh sách 

đường dây và Trạm biến áp 110kV ưu tiên khôi phục, 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2026. 

   50 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 07/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 05 tháng 01 năm 2026 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh, tạm giao số lượng người làm việc và số lượng hợp đồng 

 lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ đối với Sở Y tế,  

Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2026 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt tạm thời tổng số lượng người làm việc 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2026; Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08/12/2025 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt số lượng hợp đồng lao động 

làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 

30/12/2022 của Chính phủ tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế do Nhà nước bảo đảm chi thường 

xuyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên 

chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động, cán bộ, công chức, viên chức, 

người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của Ủy ban nhân 
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dân tỉnh tạm giao số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2026; Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 

18/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao số lượng hợp đồng lao động làm công 

việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 

của Chính phủ tại đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đơn vị sự nghiệp 

công lập lĩnh vực y tế do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang năm 2026; 

Căn cứ Đề án số 192/ĐA-UBND ngày 30/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về sắp xếp các Trạm Y tế, Phòng Khám đa khoa khu vực thuộc Trung tâm y tế khu 

vực thuộc Sở Y tế thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 04/TTr-SNV ngày 

04/01/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh, tạm giao số lượng người làm việc và số lượng hợp đồng 

lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP 

ngày 30/12/2022 của Chính phủ đối với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân xã, phường năm 

2026 như sau: 

1. Điều chỉnh giảm 1.782 người làm việc (1.723 người làm việc hưởng lương 

từ ngân sách nhà nước, 59 người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp) và 

57 chỉ tiêu hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định 

số 11 l/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ năm 2026 của Sở Y tế để bổ 

sung, phân bổ cho các xã, phường. 

Sau điều chỉnh, tổng số lượng người làm việc tạm giao của các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2026 là: 3.830 người (2.950 người làm việc 

hưởng lương từ NSNN, 880 người làm việc hưởng lương từ NTSN); số lượng hợp 

đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 

111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ năm 2026 đối với các đơn vị sự 
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nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc Sở Y tế là: 

129 chỉ tiêu. 

2. Điều chỉnh, tạm giao 1.782 người làm việc (1.723 người làm việc hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước, 59 người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự 

nghiệp) và giao 57 chỉ tiêu hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp 

vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ năm 2026 

đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực y tế thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường. 

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Giao trách nhiệm 

1. Sở Y tế; Ủy ban nhân dân xã, phường: 

1.1. Sở Y tế có trách nhiệm rà soát, tạm giao số lượng người làm việc và chỉ 

tiêu hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định 

số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ năm 2026 cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý (đối với đơn vị có cơ cấu phòng và tương 

đương, thực hiện tạm giao đến từng phòng và tương đương) trong phạm vi số lượng 

được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo đúng quy định. 

1.2. Ủy ban nhân dân xã, phường có trách nhiệm căn cứ số lượng được Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Phụ lục kèm theo Điều 1 Quyết định này: 

a) Tham mưu, trình Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định cụ thể số lượng 

người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tạm giao năm 2026 cho Trạm Y 

tế cấp xã. 

b) Quyết định tạm giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự 

nghiệp nẵm 2026 và giao số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên 

môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính 

phủ năm 2026 cho Trạm Y tế cấp xã. 

1.3. Sở Y tế, Ủy ban nhân dân xã, phường có trách nhiệm tuyển dụng, quản lý, 

sử dụng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động thực hiện công việc 

chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của 

Chính phủ theo đúng quy định. 
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2. Sở Nội vụ: Theo dõi, kiểm tra việc quản lý, sử dụng số lượng người làm 

việc, hợp đồng lao động của các cơ quan, địa phương tại khoản 1 Điều này theo 

đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Trong khoảng thời gian từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành tới thời 

điểm UBND cấp xã quyết định thành lập Trạm Y tế cấp xã là đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc UBND xã: Sở Y tế tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách cho viên 

chức, người lao động, đặc biệt là tiền lương và chế độ có tính chất lượng theo dự 

toán đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Y tế tại Quyết định số 1526/QĐ- 

UBND ngày 10/12/2025 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2026. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, 

Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này/. 

 CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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PHỤ LỤC 

ĐIỀU CHỈNH, TẠM GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ GIAO SỐ 

LƯỢNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2022/NĐ-CP NĂM 2026 ĐỐI VỚI  

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP LĨNH VỰC Y TẾ  

THUỘC SỞ Y TẾ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

(kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 05/01/2026 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

TT Cơ quan/đơn vị 

Điều chỉnh, tạm giao số lượng 

người làm việc năm 2026 đối 

với các đơn vị sự nghiệp công 

lập sự nghiệp Y tế 

Điều chỉnh, giao số 

lượng HĐLĐ thực 

hiện công việc chuyên 

môn, nghiệp vụ theo 

Nghị định số 111 năm 

2026 đối với các đơn 

vị sự nghiệp công lập 

sự nghiệp Y tế 

Tổng số 

Trong đó 

Hưởng 

lương từ 

ngân sách 

nhà nước 

Hưởng 

lương từ 

nguồn thu 

sự nghiệp 

1 2  3 4 7 

 TỔNG CỘNG 5.612 4.673 939 186 

I SỞ Y TẾ 3.830 2.950 880 129 

II CẤP XÃ 1.782 1.723 59 57 

1 Xã Lâm Bình 17 17   

2 Xã Thượng Lâm 13 13   

3 Xã Bình An 11 11   

4 Xã Minh Quang 23 23   

5 Xã Nà Hang 17 17   

6 Xã Hồng Thái 16 16   

7 Xã Yên Hoa 12 12   

8 Xã Thượng Nông 12 12   

9 Xã Côn Lôn 11 11   

10 Xã Chiêm Hóa 23 23   

11 Xã Kim Bình 18 15 3  

12 Xã Tri Phú 12 12   

13 Xã Kiên Đài 11 11   

14 Xã Yên Lập 11 11   

15 Xã Tân An 12  12   

16 Xã Hòa An 16 16   
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TT Cơ quan/đơn vị 

Điều chỉnh, tạm giao số lượng 

người làm việc năm 2026 đối 

với các đơn vị sự nghiệp công 

lập sự nghiệp Y tế 

Điều chỉnh, giao số 

lượng HĐLĐ thực 

hiện công việc chuyên 

môn, nghiệp vụ theo 

Nghị định số 111 năm 

2026 đối với các đơn 

vị sự nghiệp công lập 

sự nghiệp Y tế 

Tổng số 

Trong đó 

Hưởng 

lương từ 

ngân sách 

nhà nước 

Hưởng 

lương từ 

nguồn thu 

sự nghiệp 

1 2  3 4 7 

17 Xã Yên Nguyên 11 11   

18 Xã Trung Hà 6 6   

19 Xã Tân Mỹ 13 13   

20 Xã Hàm Yên 20 19 1  

21 Xã Bạch Xa 16 15 1  

22 Xã Phù Lưu 11 10 1  

23 Xã Bình Xa 12 11 1  

24 Xã Yên Phú 11 11   

25 Xã Thái Sơn 12 10 2  

26 Xã Thái Hòa 12 11 1  

27 Xã Hùng Đức 6 6   

28 Xã Yên Sơn 23 20 3  

29 Xã Hùng Lợi 12 12   

30 Xã Kiến Thiết 6 6   

31 Xã Lực Hành 16 14 2  

32 Xã Nhữ Khê 16 15 1  

33 Xã Tân Long 14 13 1  

34 Xã Thái Bình 17 16 1  

35 Xã Trung Sơn 15 15   

36 Xã Xuân Vân 24 16 8  

37 Xã Sơn Dương 22 22   

38 Xã Tân Trào 22 17 5  

39 Xã Minh Thanh 15 15   

40 Xã Bình Ca 17 17   

41 Xã Tân Thanh 16 16   

42 Xã Sơn Thủy 24 18 6  
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TT Cơ quan/đơn vị 

Điều chỉnh, tạm giao số lượng 

người làm việc năm 2026 đối 

với các đơn vị sự nghiệp công 

lập sự nghiệp Y tế 

Điều chỉnh, giao số 

lượng HĐLĐ thực 

hiện công việc chuyên 

môn, nghiệp vụ theo 

Nghị định số 111 năm 

2026 đối với các đơn 

vị sự nghiệp công lập 

sự nghiệp Y tế 

Tổng số 

Trong đó 

Hưởng 

lương từ 

ngân sách 

nhà nước 

Hưởng 

lương từ 

nguồn thu 

sự nghiệp 

1 2  3 4 7 

43 Xã Phú Lương 18 18   

44 Xã Trường Sinh 15 15   

45 Xã Hồng Sơn 16 16   

46 Xã Đông Thọ 24 19 5  

47 Phường Minh Xuân 43 36 7  

48 Phường An Tường 29 28 1  

49 Phường Bình Thuận 12 11 1  

50 Phường Nông Tiến 12 11 1  

51 Phường Mỹ Lâm 25 18 7  

52 Xã Đồng Văn 20 20  1 

53 Xã Lũng Cú 15 15  2 

54 Xã Sà Phìn 14 14  2 

55 Xã Phố Bảng 17 17  1 

56 Xã Lũng Phìn 14 14  2 

57 Xã Mèo Vạc 14 14   

58 Xã Sủng Máng 14 14   

59 Xã Sơn Vĩ 15 15   

60 Xã Khâu Vai 15 15   

61 Xã Niêm Sơn 13 13   

62 Xã Tát Ngà 12 12   

63 Xã Yên Minh 16 16  1 

64 Xã Thắng Mố 13 13  2 

65 Xã Bạch Đích 12 12  1 

66 Xã Mậu Duệ 18 18   

67 Xã Ngọc Long 7 7  2 

68 Xã Du Già 11 11  1 
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TT Cơ quan/đơn vị 

Điều chỉnh, tạm giao số lượng 

người làm việc năm 2026 đối 

với các đơn vị sự nghiệp công 

lập sự nghiệp Y tế 

Điều chỉnh, giao số 

lượng HĐLĐ thực 

hiện công việc chuyên 

môn, nghiệp vụ theo 

Nghị định số 111 năm 

2026 đối với các đơn 

vị sự nghiệp công lập 

sự nghiệp Y tế 

Tổng số 

Trong đó 

Hưởng 

lương từ 

ngân sách 

nhà nước 

Hưởng 

lương từ 

nguồn thu 

sự nghiệp 

1 2  3 4 7 

69 Xã Đường Thượng 10 10  1 

70 Xã Quản Bạ 15 15  1 

71 Xã Lùng Tám 15 15  1 

72 Xã Cán Tỷ 12 12   

73 Xã Nghĩa Thuận 12 12  1 

74 Xã Tùng Vài 16 16   

75 Xã Bắc Mê 10 10   

76 Xã Yên Cường 9 9   

77 Xã Đường Hồng 12 12   

78 Xã Giáp Trung 6 6  1 

79 Xã Minh Sơn 7 7   

80 Xã Minh Ngọc 10 10   

81 Xã Ngọc Đường 9 9   

82 Phường Hà Giang 1 15 15  1 

83 Phường Hà Giang 2 22 22  4 

84 Xã Vị Xuyên 14 14  1 

85 Xã Lao Chải 13 13   

86 Xã Thanh Thủy 12 12  1 

87 Xã Minh Tân 9 9   

88 Xã Thuận Hòa 7 7  1 

89 Xã Tùng Bá 5 5  1 

90 Xã Phú Linh 14 14  2 

91 Xã Linh Hồ 14 14  1 

92 Xã Bạch Ngọc 12 12   

93 Xã Việt Lâm 10 10  1 

94 Xã Cao Bồ 7 7   
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TT Cơ quan/đơn vị 

Điều chỉnh, tạm giao số lượng 

người làm việc năm 2026 đối 

với các đơn vị sự nghiệp công 

lập sự nghiệp Y tế 

Điều chỉnh, giao số 

lượng HĐLĐ thực 

hiện công việc chuyên 

môn, nghiệp vụ theo 

Nghị định số 111 năm 

2026 đối với các đơn 

vị sự nghiệp công lập 

sự nghiệp Y tế 

Tổng số 

Trong đó 

Hưởng 

lương từ 

ngân sách 

nhà nước 

Hưởng 

lương từ 

nguồn thu 

sự nghiệp 

1 2  3 4 7 

95 Xã Thượng Son 7 7   

96 Xã Bắc Quang 23 23  1 

97 Xã Tân Quang 14 14  1 

98 Xã Đồng Tâm 12 12  2 

99 Xã Liên Hiệp 15 15  1 

100 Xã Bằng Hành 13 13  3 

101 Xã Hùng An 20 20   

102 Xã Vĩnh Tuy 14 14   

103 Xã Đồng Yên 17 17   

104 Xã Quang Bình 10 10   

105 Xã Tiên Yên 15 15  1 

106 Xã Xuân Giang 19 19  2 

107 Xã Bằng Lang 10 10  1 

108 Xã Yên Thành 10 10  1 

109 Xã Tân Trịnh 10 10  1 

110 Xã Tiên Nguyên 7 7   

111 Xã Hoàng Su Phì 23 23   

112 Xã Thông Nguyên 16 16   

113 Xã Hồ Thầu 16 16   

114 Xã Nậm Dịch 18 18   

115 Xâ Tân Tiến 14 14   

116 Xã Thàng Tín 14 14   

117 Xã Bản Máy 16 16   

118 Xã Pờ Ly Ngài 13 13   

119 Xã Xín Mần 20 20  3 

120 Xã Pà Vầy Sủ 18 18  2 
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TT Cơ quan/đơn vị 

Điều chỉnh, tạm giao số lượng 

người làm việc năm 2026 đối 

với các đơn vị sự nghiệp công 

lập sự nghiệp Y tế 

Điều chỉnh, giao số 

lượng HĐLĐ thực 

hiện công việc chuyên 

môn, nghiệp vụ theo 

Nghị định số 111 năm 

2026 đối với các đơn 

vị sự nghiệp công lập 

sự nghiệp Y tế 

Tổng số 

Trong đó 

Hưởng 

lương từ 

ngân sách 

nhà nước 

Hưởng 

lương từ 

nguồn thu 

sự nghiệp 

1 2  3 4 7 

121 Xã Nấm Dẩn 14 14  2 

122 Xã Trung Thịnh 15 15  2 

123 Xã Quảng Nguyên 7 7  1 

124 Xã Khuôn Lùng  7 7   
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 11/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 06 tháng 01 năm 2026 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của Dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tỉnh Hà Giang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ- CP 

ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phát triển nông thôn 

thích ứng với thiên tai tỉnh Hà Giang sử dụng vốn vay Nhật Bản; Quyết định số 

1049/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều 



 

                  CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 02/ngày 07-01-2026       13 
 

 

 

chỉnh đề xuất dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tỉnh Hà Giang sử 

dụng vốn vay Nhật Bản; 

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tỉnh Hà Giang sử dụng vốn vay Nhật 

Bản; 

Xét đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản 

số 171/BĐPDA-ĐHDA2 ngày 31/12/2025 và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 445/TTr-

SNNMT ngày 31/12/2025. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của Dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tỉnh Hà Giang (sau đây gọi là 

Dự án) của Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi 

là Chủ dự án) thực hiện tại các xã Bằng Hành, Du Già, Đường Thượng, Mậu Duệ, 

Bắc Quang, Liên Hiệp, Đồng Yên, Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang với các nội dung, 

yêu cầu về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ 

môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính 

phủ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Bằng Hành, Du Già, 

Đường Thượng, Mậu Duệ, Bắc Quang, Liên Hiệp, Đồng Yên, Tiên Yên; Giám đốc 
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Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang; thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Hoàng Gia Long 
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CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN PHÁT 

TRIỂN NÔNG THÔN THÍCH ỨNG VỚI THIÊN TAI TỈNH HÀ GIANG 

(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2026 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

1. Thông tin về dự án 

1.1 Thông tin chung 

- Tên dự án: Dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tỉnh Hà Giang. 

- Địa điểm thực hiện: Tại các xã Bằng Hành, Du Già, Đường Thượng, Mậu 

Duệ, Bắc Quang, Liên Hiệp, Đồng Yên, Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

- Chủ đầu tư: Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang. 

1.2. Phạm vi, quy mô 

1.2.1. Phạm vi diện tích 

Dự án có tổng diện tích chiếm đất khoảng 97,16 ha, bao gồm: 20,12 ha đất 

giao thông; 19,66 ha đất trồng cây hàng năm; 19,25 ha đất rừng sản xuất; 16,49 ha 

đất rừng phòng hộ; 9,91 ha đất lúa; 7,67 ha đất công trình thủy lợi; 2,88 ha đất trồng 

cây lâu năm; 0,24 ha đất nuôi trồng thuỷ sản, 0,30 ha đất ở và 0,14 ha đất rừng đặc 

dụng. 

1.2.2. Quy mô công trình 

(1). Hạng mục I-1: Sửa chữa, nâng cấp kênh mương cấp I, Hồ Quang Minh: 

Sửa chữa toàn bộ tuyến kênh và các công trình trên kênh, chiều dài 9.992,6m; kích 

thước mặt cắt ngang từ 0,4 x 0,4m đến 0,8 x 0,9m. Công trình thủy lợi cấp IV. Điểm 

đầu tại thôn Khiêm, xã Bắc Quang, điểm cuối tại thôn Thống Nhất, xã Bắc Quang. 

Công trình thủy lợi cấp IV. 

(2). Hạng mục I-2: Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Vằng Quân: Sửa 

chữa tường cánh đập dâng đầu mối, cải tạo, nâng cấp tuyến kênh chính, chiều dài 

5.735 m; mặt cắt ngang từ 0,4 x 0,5 m 0,8 x 1,0 m. Công trình thủy lợi, cấp IV. 

Điểm đầu tại đập dâng Vằng Quân thuộc thôn Đoàn Kết, xã Liên Hiệp, điểm cuối 

tại thôn Quyết Tiến và thôn Kiên Quyết, xã Liên Hiệp. Công trình thủy lợi cấp IV. 

(3). Hạng mục I-3: Nâng cấp cải tạo tuyến kênh Hồ Trùng: Sửa chữa toàn bộ 
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tuyến kênh chính và công trình trên kênh, có chiều dài 4.803,35 m; có kích thước 

mặt cắt ngang từ 30 x 30 cm đến 80 x 100. Điểm đầu tại cống lấy nước của đập Hồ 

Trùng thuộc thôn Vĩnh Trà, xã Đồng Yên, điểm cuối tại thôn Vĩnh An, xã Đồng 

Yên. Công trình thủy lợi cấp IV. 

(4). Hạng mục I-4: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy nông Tạng Tát: Sửa 

chữa toàn bộ tuyến kênh và công trình trên kênh, có chiều dài 5.555,0 m; kích thước 

mặt cắt ngang từ 30 x 40 cm đến 80 x 90 cm; điểm đầu tại đập dâng thuộc thôn 

Thượng Minh, xã Tiên Yên, điểm cuối tại thôn Hạ Quang, xã Tiên Yên. Công trình 

thủy lợi cấp IV. 

(5). Hạng mục R-1: Nâng cấp, cải tạo đường Bằng Hành - Kim Ngọc - Vô 

Điếm. Tổng chiều dài tuyến là 2,20 km; điểm đầu (Km0) giao cắt với Quốc lộ 279 

(QL279) tại Km 21+000, điểm cuối (Km12+198,5) giao cắt với đường trục chính xã 

Vô Điếm cũ, huyện Bắc Quang (nay là xã Bằng Hành). Đường ô tô cấp VI miền núi, 

vận tốc thiết kế 20 km/h. Công trình giao thông cấp IV. 

(6). Hạng mục R-2: Nâng cấp, cải tạo đường Minh Ngọc - Mậu Duệ 

(ĐT.176B) 

- Phần đường: Tổng chiều dài tuyến 41,34 km. Điểm đầu tại Km27+500 

ĐT.176B thuộc địa phận xã Du Già, điểm cuối tại Km71+343,02 kết nối vào 

ĐT.182 thuộc địa phận xã Mậu Duệ. Đường ô tô cấp IV miền núi, vận tốc thiết kế 

40 km/h. Công trình giao thông cấp III. 

- Phần cầu: Xây dựng mới 02 cầu trên tuyến gồm: Cầu số 01 lý trình km 69 + 

060: Thiết kế 01 nhịp dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài cầu 25,1 m 

(tính đến đuôi mố); chiều rộng toàn cầu 8,0 m; cầu số 02, lý trình Km 71 + 316: 

Thiết kế 01 nhịp dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài cầu 25,1 m (tính 

đến đuôi mố); chiều rộng toàn cầu 8,0 m. 

1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư 

1.3.1 Các hạng mục công trình chính 

a) Hạng mục I-1: Sửa chữa, nâng cấp mương cấp I Hồ Quang Minh: 

- Xây dựng 01 tuyến kênh chính có chiều dài L=9.992,6 m; kích thước mặt 
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cắt kênh thay đổi từ BxH = 0,8 x 0,9 m đến 0,4 x 0,4 m. Kết cấu kênh như sau: 

+ Kênh có chiều cao thành kênh H ≥ 60 cm thiết kế kênh kết cấu bằng BTCT 

M200 có thành dày 15 và đáy dày 15 cm, bê tông lót đáy dày 10 cm. Mỗi đơn 

nguyên kênh dài L = 10 m, khớp nối PVC KN92 và khe lún 2 lớp giấy dầu 3 lớp 

nhựa đường. Mỗi đơn nguyên bố trí 5 giằng BxH = 0,1 x 0,1 m kết cấu BTCT 

M200. 

+ Kênh có chiều cao thành kênh H ≤60 cm thiết kế kênh bê tông M200, có 

thành và đáy dày 15 cm. Đơn nguyên kênh dài L= 10 m, khe lún 2 lớp giấy dầu 3 

lớp nhựa đường. 

+ Kênh có chiều cao H ≥ 40cm bố trí gằng kênh, mỗi đơn nguyên 5 giằng 

BxH = 0,1 x 0,1 m kết cấu BTCT M200; 

+ Kênh có chiều cao H < 40 cm không bố trí giằng kênh. 

- Xây 79 cống thoát nước qua đường có kết cấu bằng BTCT M200 có thành 

dày 30 + 35 cm, đáy lót bê tông dày 10 cm. 

- Xây bổ sung 02 cầu máng bằng BTCT M200, cống lấy nước và cửa lấy 

nước vào mặt ruộng; 

- Xây 46 cống lấy nước và cửa lấy nước vào mặt ruộng. 

+ Cống loại 1, loại 2: Áp dụng cho kênh có chiều cao thành kênh H ≥ 60 cm. 

Đầu cống, bể tiêu năng kết cấu bê tông M200, thân cống ống cống bê tông cốt thép 

D300 đặt trên bệ đỡ bằng bê tông M200, đáy lót M100 dày 10 cm. Đầu cống bố trí 

khe phai, điều tiết bằng cửa van thép và máy đóng mở V0.5; 

+ Cống loại 3, loại 4: Áp dụng cho kênh có chiều cao thành kênh H < 60 cm. 

Có mặt cắt chữ nhật, thành và đáy dày 15 cm, đầu cống bố trí khe phai, cửa van điều 

tiết kết cấu BTCT đóng mở bằng tay. 

b) Hạng mục I-2: Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Vằng Quân 

- Sửa chữa tường cánh phải thượng lưu; chiều dài tường dự kiến 8,0 m; chiều 

cao tường dự kiến H = 5,0 m; kết cấu bằng bê tông cốt thép M250. 

- Tuyến kênh chính: Chiều dài 980 m (tuyến kênh hiện trạng dài 1.300 m có 

320 m kênh hiện trạng kiên cố còn tốt giữ nguyên, tiến hành sửa chữa 980 m); mặt 
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cắt kênh hình chữ nhật BxH = 0,8 x 1,0 m; kết cấu bằng BTCT M200. Cải tạo, nâng 

cấp các công trình trên kênh gồm cống qua đường, của chia nước. 

- Tuyến kênh phải: Nối tiếp với tuyến kênh chính, chiều dài 1.836 m; mặt cắt 

hình chữ nhật BxH = 0,5 x 0,6 m; kết cấu bằng BTCT M200. Cải tạo, nâng cấp các 

công trình trên kênh gồm cống qua đường, của chia nước. 

- Kè bảo vệ kênh: Xây dựng kè bảo vệ chống sạt lở tuyến kênh, hình thức kè 

tường đứng kết hợp mái nghiêng; tường đứng dạng tường trọng lực, chiều cao tường 

H = 2,0 m, kết cấu bằng BTCT M200; phía trên đỉnh tường là mái nghiêng hệ số m 

= 1,0; kết cấu bằng đá xây VXM M100. 

- Tuyến kênh trái: Nối tiếp với tuyến kênh chính, chiều dài 2.919 m; mặt cắt 

hình chữ nhật BxH = 0,5 x 0,6m; kết cấu bằng BTCT M200. Cải tạo, nâng cấp các 

công trình trên kênh gồm cống qua đường, cửa chia nước. 

c) Hạng mục I-3: Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Hồ Trùng 

- Tuyến kênh chính có chiều dài L = 4.803,35m. Trong đó chiều dài kênh đã 

thi công L = 1.268,85 m. Chiều dài kênh làm mới L = 3.534,5 m. 

+ Kênh có chiều cao thành kênh H ≥ 60 cm thiết kế kênh kết cấu bằng BTCT 

M200 có thành dày 15 cm và đáy dày 15 cm, bê tông lót đáy dày 10 cm. Mỗi đơn 

nguyên kênh dài L = 10m, khe lún 2 lớp giấy dầu 3 lớp nhựa đường. Kênh có B ≥ 

50cm, mỗi đơn nguyên bố trí 5 giằng BxH = 0,1 x 0,1 m kết cấu BTCT M200. 

+ Kênh có chiều cao thành kênh H < 60 cm thiết kế kênh bê tông M200, có 

thành và đáy dày 15 cm. Đơn nguyên kênh dài L = 10 m, khe lún 2 lớp giấy dầu 3 

lớp nhựa đường. Kênh có B ≥ 50cm, mỗi đơn nguyên bố trí 5 giằng BxH = 0,1 x 0,1 

m kết cấu BTCT M200. 

+ Xây 25 cống qua đường, kết cấu bằng BTCT M200 có thành và đáy dày 20 

cm, bê tông lót đáy dày 10 cm, trần cống dạng tấm nắp BTCT M200 dày 20 cm đổ 

và lắp đặt tại chỗ. 

+ Xây mới 04 cầu máng, kết cấu bằng BTCT M200, thân máng có mặt cắt 

ngang bằng mặt cắt ngang kênh; Mố trụ bên bằng bê tông M200. 

+ Xây 24 Cống lấy nước: Cống lấy nước loại 1, loại 2 áp dụng cho kênh có 
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chiều cao thành kênh H ≥ 60 cm, đầu cống, bể tiêu năng kết cấu bê tông M200, thân 

cống, ống cống bê tông cốt thép D300 đặt trên bệ đỡ bằng bê tông M200, đáy lót 

M100 dày 10 cm. Đầu cống bố trí khe phai, điều tiết bằng cửa van thép và máy 

đóng mở V0,5; cống lấy nước loại 3, loại 4 áp dụng cho kênh có chiều cao thành 

kênh H < 60 cm, có mặt cắt chữ nhật, thành và đáy dày 15 cm, đầu cống bố trí khe 

phai, cửa van điều tiết kết cấu BTCT đóng mở bằng tay. 

- Xây dựng 01 tuyến kênh nhánh có chiều dài L = 713,23 m, 05 cống qua 

đường và 3 cống tưới, kết cấu kênh và công trình trên kênh tương tự kênh chính. 

d) Hạng mục I-4: Sửa chữa, nâng cấp thủy nông Tạng Tát 

- Xây dựng 01 tuyến kênh chính có chiều dài L = 5.555,06 m. 

+ Kênh có chiều cao thành kênh H > 60 cm thiết kế kênh kết cấu bằng BTCT 

M200 có thành dày 15 cm và đáy dày 15 cm, bê tông lót đáy dày 10 cm. Mỗi đơn 

nguyên kênh dài L = 10 m, khe lún 2 lớp giấy dầu 3 lớp nhựa đường. Kênh có B ≥ 

50cm, mỗi đơn nguyên bố trí 5 giằng BxH = 0,1 x 0,1 m kết cấu BTCT M200. 

+ Kênh có chiều cao thành kênh H ≤ 60 cm thiết kế kênh bê tông M200, có 

thành và đáy dày 15 cm. Đơn nguyên kênh dài L= 10m, khe lún 2 lớp giấy dầu 3 lớp 

nhựa đường. Kênh có B≥50cm, mỗi đơn nguyên bố trí 5 giằng BxH = 0,1 x 0,1 m 

kết cấu BTCT M200. 

- Xây dựng 01 cống điều tiết đầu kênh và nhà van đầu kênh. 

- Xây 40 cống qua đường: Kết cấu bằng BTCT M200 có thành dày 30 ÷ 35 

cm, trần cống 20 cm và đáy dày 35 cm, bê tông lót đáy dày 10 cm. 

- Xây 27 cống lấy nước: Cống lấy nước loại 1, loại 2 áp dụng cho kênh có 

chiều cao thành kênh H ≥ 60 cm, đầu cống, bể tiêu năng kết cấu bê tông M200, thân 

cống ống cống bê tông cốt thép D300 đặt trên bệ đỡ bằng bê tông M200, đáy lót 

M100 dày 10 cm. Đầu cống bố trí khe phai, điều tiết bằng cửa van thép và máy 

đóng mở V0,5; cống lấy nước loại 3, loại 4 áp dụng cho kênh có chiều cao thành 

kênh H < 60 cm. Có mặt cắt chữ nhật, thành và đáy dày 15 cm, đầu cống bố trí khe 

phai, cửa van điều tiết kết cấu BTCT đóng mở bằng tay. 

đ)  Hạng mục R-1: Đường Bằng Hành - Kim Ngọc - Vô Điếm 



 

                  CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 02/ngày 07-01-2026       20 
 

 

 

- Nền đường: 

+ Đối với nền đường đào (chủ yếu phần đào khuôn cạp mở rộng), sau khi đào 

khuôn đường cần tiến hành đắp đất đạt độ chặt theo yêu cầu K ≥ 95. Tại các đoạn 

khuôn trong nền đào đá cấp 3, cấp 4 kết cấu áo đường đặt trực tiếp trên khuôn nền 

đá, không xáo xới đầm chặt K95. 

+ Nền đường đắp: Thiết kế mái dốc 1/1,50, Vật liệu dùng để đắp là đất chọn 

lọc, đạt độ chặt K ≥ 0,95. 

+ Nền đường đặc biệt (các dạng nền đường đắp cao, đào sâu): Nền đường tại 

các vị trí đắp cao trên 6 m, ta luy đắp chia thành nhiều bậc, chiều cao mỗi bậc 6m, 

trên trắc ngang tại các vị trí bố trí bậc cấp, bề rộng bậc cấp 2,0 m dốc 6% ra phía 

ngoài nền đường. Khi mái ta luy nền đào cao H > 12m mái ta luy được chia thành 

nhiều cấp, tuỳ thuộc địa hình cụ thể mà bố trí chiều cao 12 m, bề rộng thềm bậc cơ 

2,0 m, dốc 10% vào trong đối với trường hợp đào đất hoặc đá cấp 3 và cấp 4. 

- Mặt đường: Mặt đường được thiết kế loại cấp A2 theo tiêu chuẩn quy mô 

đường cấp VI miền núi (tải trọng 10T, Eyc ≥ 80Mpa) với thời hạn thiết kế là 8 năm, 

gồm 02 loại có kết cấu như sau: 

+ KC1: K loại có kết cấu như sau: ≥ 80 Mpa; láng nhựa 3 lớp tiêu chuẩn 4,5 

kg/m2; đá dăm nước lớp trên dày 12 cm; đá dăm nước lớp dưới dày 15 cm. 

+ KC3: K nước lớp tăng cường trên mặt đường BTXM cũ và cạp rộng đoạn 

đường BTXM cũ; láng nhựa 3 lớp tiêu chuẩn 4,5 kg/m2; tưới nhựa thấm bám, TCN 

1,0 kg/m2, cấp phối đá dăm loại I dày 15 cm; cấp phối đá dăm loại II dày 15 cm. 

- Đường giao: Các đường ngang trên tuyến chủ yếu là đường vào làng, đường 

dân sinh có kết cấu mặt là bê tông xi măng, có một số là đường đất, cấp phối. Tất cả 

các đường ngang đều được thiết kế vuốt nối êm thuận với chiều dài từ 10-20m, độ 

dốc dọc vuốt nối đường ngang lớn nhất bằng 13%. Tuỳ thuộc vào bề rộng đường 

ngang dân sinh hiện tại và thực tế địa hình cho phép thiết kế bán kính vuốt nối với 

mép nền và mặt đường thiết kế mới từ 3-5m. 

- Hệ thống công trình an toàn giao thông: Hệ thống biển báo, vạch sơn; hệ 

thống cọc tiêu, lan can phòng hộ bố trí trên toàn tuyến. 
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- Hệ thống thoát nước 

+ Thoát nước dọc: Các đoạn đào có địa đất là đất hoặc đá phong hoá mạnh 

(độ dốc dọc >4%): Sử dụng rãnh dọc hình thang bằng BTXM M200 đổ tại chỗ, kích 

thước (1.2 x 0.4 x 0.4) m, trên lớp bạt lót (bạt dứa) cách ly; các đoạn đào nền đá 

cứng cấp 3, cấp 4: Sử dụng rãnh có mặt cắt hình tam giác, rộng 1,2 m; sâu 0,4 m; 

rãnh bằng BTXM M200, thành rãnh phía giáp lề đường dày 15 cm, phía taluy 

dương vuốt tạo phẳng vào thành đá. 

+ Thoát nước ngang: Cống tròn: Nối dài 01 cống, thiết kế mới 01 cống khẩu 

độ D1.0m. 

Cống bằng BTCT M250 lắp ghép. Hố thu, tường cánh, sân cống bằng BTXM 

M200; 

Cống bản: Nối dài 6 cống khẩu độ B = 0.8 - 1.5m và thiết kế mới 19 cống B = 

0.8m. Cống bản có thân bằng BTXM M200, tấm bản BTCT M250. Hố thu, tường 

cánh, sân cống bằng BTXM M200; Cống hộp: Thiết kế mới 01 cống BxH = 3 x (3.5 

x 3.5) m, 01 cống hộp BxH = 4 x (3.5 x 3.5) m. 

Cống hộp bằng BTCT M300 đổ tại chỗ. Tường cánh, sân cống bằng BTXM 

M250. Móng cống bằng BTXM M200 trên lớp đá dăm đệm dày 20 cm. 

Giữ nguyên cống hiện trạng 08 cống đảm bảo khẩu độ, còn tốt. 

- Các công trình phòng hộ 

+ Rãnh cơ bậc nước: Hệ thống rãnh bậc cơ (rãnh hộ đạo) trên mái taluy đào 

mái taluy dương bằng các tấm bê tông M200 kích thước (50 x 50 x 6) cm và kết hợp 

với bố trí bậc nước để thu nước về rãnh dọc hoặc cống đảm bảo ổn định cho đoạn 

tuyến. 

+ Thiết kế bậc nước được bố trí tại những đoạn có chiều dài rãnh bậc cơ lớn 

để thu nước về rãnh dọc hoặc cống. Bậc nước có bề rộng đáy tối thiểu b = 0.6 m sử 

dụng bê tông xi măng M150 trên lớp đá dăm đệm dày 10cm. 

+ Gia cố mái taluy tại các vị trí có lưu lượng thoát nước lớn như tại các cống 

hộp lớn, các vị trí ngập nước. Kết cấu bằng đá hộc xây vữa XM M100 trên lớp đệm 

đá dăm dày 10 cm. 
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e) Hạng mục R-2: Đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (ĐT.176B) 

* Phần đường 

- Nền đường: Nền đường đắp thiết kế đắp đất đạt độ chặt K ≥ 0,95, riêng 50 

cm dưới đáy áo đường đối với nền đắp 50 cm và 30 cm đối với nền đào, hoặc không 

đào không đắp đạt độ chặt K ≥ 0,98. Đối với nền đường đào (chủ yếu phần đào 

khuôn cạp mở rộng), sau khi đào khuôn đường cần tiến hành đắp đất đạt độ chặt 

theo yêu cầu K ≥ 98. Tại các đoạn khuôn trong nền đào đá cấp 3, cấp 4 kết cấu áo 

đường đặt trực tiếp trên khuôn nền đá, không xáo xới đầm chặt K98. 

- Mặt đường theo quy mô đường cấp IV miền núi (TCVN4054-2005) với Bnền 

= 7.5 m, Bmặt = 6.5 m, mặt đường bê tông nhựa. 

- Đường giao: Các đường giao được thiết kế vuốt nối với mép đường tuyến 

chính đảm bảo quy mô đường hiện trạng, đảm bảo êm thuận và an toàn giao thông. 

Kết cấu vuốt nối tại các nút giao và đường ngang với mặt đường cũ là bê tông nhựa, 

bê tông xi măng, đá dăm láng nhựa. 

- Hệ thống công trình an toàn giao thông: Hệ thống biển báo, vạch sơn; hệ 

thống cọc tiêu, lan can phòng hộ bố trí trên toàn tuyến. 

- Hệ thống thoát nước 

+ Thoát nước dọc: Các đoạn đào có địa đất là đất hoặc đá phong hoá mạnh 

(độ dốc dọc >4%) sử dụng rãnh dọc hình thang bằng BTXM M200 đổ tại chỗ, kích 

thước (1.2 x 0.4 x 0.4) m, trên lớp bạt lót (bạt dứa) cách ly; các đoạn đào nền đá 

cứng cấp 3, cấp 4 sử dụng rãnh có mặt cắt hình tam giác, rộng 1,2 m; sâu 0,4 m; 

rãnh bằng BTXM M200, thành rãnh phía giáp lề đường dày 15 cm, phía taluy 

dương vuốt tạo phẳng vào thành đá. 

+Thoát nước ngang: 

Cống tròn: Nối dài 16 cống, thiết kế mới 24 cống BxH = 1,0 x 1,0 m. Khẩu 

độ D1.0 m. Cống bằng BTCT M250 lắp ghép. Hố thu, tường cánh, sân cống bằng 

BTXM M200; 

Cống bản: Nối dài 03 cống, thiết kế mới 66 cống B = 1,0 m; 14 cống B = 1,5 

m; 03 cống B = 2 m. Cống bản có thân bằng BTXM M200, tấm bản BTCT M250. 
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Hố thu, tường cánh, sân cống bằng BTXM M200; 

Cống hộp: Nối dài 01 cống BxH = 1,5 x 1,5 m; thiết kế mới 02 cống BxH = 

1,5 x 1,5 m. Cống hộp bằng BTCT M300 đổ tại chỗ. Tường cánh, sân cống bằng 

BTXM M250. Móng cống bằng BTXM M200 trên lớp đá dăm đệm dày 20 cm; 

Giữ nguyên 01 cống hiện trạng: Đảm bảo khẩu độ, còn tốt. 

- Các công trình phòng hộ 

+ Rãnh cơ bậc nước: Hệ thống rãnh bậc cơ (rãnh hộ đạo) trên mái taluy đào 

mái taluy dương bằng các tấm bê tông M200 kích thước (50 x 50 x 6) cm và kết hợp 

với bố trí bậc nước để thu nước về rãnh dọc hoặc cống đảm bảo ổn định cho đoạn 

tuyến. 

+ Thiết kế bậc nước được bố trí tại những đoạn có chiều dài rãnh bậc cơ lớn 

để thu nước về rãnh dọc hoặc cống. Bậc nước có bề rộng đáy tối thiểu b = 0.6 m sử 

dụng bê tông xi măng M150 trên lớp đá dăm đệm dày 10 cm. 

+ Gia cố mái taluy tại các vị trí có lưu lượng thoát nước lớn như tại các cống 

hộp lớn, các vị trí ngập nước. Kết cấu bằng đá hộc xây vữa XM M100 trên lớp đệm 

đá dăm dày 10cm. 

* Phần cầu (02 cầu) 

- Cầu tại Km69+060 

+ Cầu BTCT và BTCT DƯL; chiều dài cầu: 24,0 m (tính đến đuôi mố); 

+ Mặt cắt ngang cầu: Bề rộng 8,0 m; bề rộng phần xe chạy 7,0 m; lan can 2 x 

0,5 = 1,0 m. 

+ Sơ đồ nhịp 1 x 18,0 m, sử dụng kết cấu dầm I bằng BTCT DƯL; 

+ Dầm ngang và bản mặt cầu bằng BTCT; 

+ Mố cầu M1, M2 bằng BTCT đặt trên móng cọc khoan nhồi. 

- Cầu tại Km 71+316 

+ Cầu BTCT và BTCT DƯL; chiều dài cầu: 24,0 m (tính đến đuôi mố); 

+ Mặt cắt ngang cầu: Bề rộng cầu 8,0 m; bề rộng phần xe chạy: 7,0 m; lan 

can 2 X 0,5 = 1,0 m. 

+ Sơ đồ nhịp 1 x 18,0 m, sử dụng kết cấu dầm I bằng BTCT DƯL; 
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+ Dầm ngang và bản mặt cầu bằng BTCT; 

+ Mố cầu M1, M2 bằng BTCT đặt trên móng cọc khoan nhồi. 

1.4.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

- Đối với các hạng mục sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi: Mỗi công 

trình sẽ bố trí khu vực tập kết vật liệu, lán trại công nhân và kho bãi phục vụ thi 

công, bao gồm 03 lán trại, mỗi lán có diện tích khoảng 1.200 m2. Riêng tại công 

trình I-4: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy nông Tạng Tát bố trí 01 khu vực tập kết 

vật liệu, khu lán trại công nhân và kho bãi phục vụ thi công với diện tích khoảng 

600 m2. 

- Đối với hạng mục nâng cấp, cải tạo đường giao thông: Tại công trình nâng 

cấp, cải tạo đường Bằng Hành - Kim Ngọc - Vô Điếm bố trí 01 khu vực tập kết vật 

liệu, lán trại công nhân và kho bãi phục vụ thi công với diện tích khoảng 1.200m2 

mỗi khu; tại công trình nâng cấp, cải tạo đường Minh Ngọc - Mậu Duệ bố trí 03 khu 

vực tập kết vật liệu, lán trại công nhân và kho bãi phục vụ thi công với diện tích 

khoảng 1.200 m2. 

1.4.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

a) Công trình thu gom, xử lý nước thải 

- Mỗi khu vực lán trại công nhânbố trí 01 nhà vệ sinh tự hoại di động dung 

tích bể khoảng 0,8m3/NVS. 

- Khu vực tập kết vật liệu, lán trại công nhân và kho bãi phục vụ thi công xây 

dựng hệ thống rãnh tạm kích thước tối thiểu 50x50x30cm. 

- Mỗi công trường lắp đặt 01 hố lắng nước thải rửa xe, vệ sinh máy móc và 

nước thải rửa cốt liệu trộn bê tông xi măng. 

b) Bãi đổ thải 

- Công trình đường Bằng Hành - Kim Ngọc - Vô Điếm: Dự kiến bố trí vị trí 

bãi thải tại thôn Đoàn Kết, xã Bằng Hành, tại lý trình trình Km 3 + 800 (lý trình 

tuyến). 

- Công trình đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (ĐT.176B): Dự kiến bố trí có 02 

bãi đổ thải với tổng diện tích bãi chứa là 75.000 m2. 
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+ Bãi thải 1: Bãi đất nhà ông Lý Văn Tỉnh, thôn Khua Duệ, Du Già, Tuyên 

Quang, (nằm tại Km35+330 trên tuyến) S = 60.000 m2. 

+ Bãi thải 2: Bãi đất nhà ông Thò Mí Mua tại thôn Khua Duệ, Du Già, Tuyên 

Quang, (nằm tại Km 32 + 970 trên tuyến) S = 15.000 m2. 

- Đối với 04 công trình sửa chữa, nâng cấp kênh, mương thủy lợi: Dự kiến bố 

trí 03 bãi thải, gồm: 

+ Vị trí bãi thải tại cọc K44 kênh chính Quang Minh, xã Bắc Quang. Diện 

tích khoảng 1,2 ha, dung tích đổ thải khoảng 80.000 m3. 

+ Vị trí bãi thải tại khu đất của hộ gia đình bà Sằn Thị Yên, thôn Thống Nhất, 

xã Hữu Sản, tỉnh Tuyên Quang, diện tích 0,5 ha, dung tích chứa khoảng 25.000 m3. 

+ Vị trí bãi thải khu đất của hộ gia đình bà Lộc Thị Khe, xã Tiên Yên, diện 

tích khoảng 0,7 ha, dung tích chứa khoảng 35.000 m3. 

c) Kho chứa chất thải nguy hại: Mỗi công trường bố trí 01 kho lưu trữ 

CTNH, diện tích khoảng 10m2. Kho chứa chất thải nguy hại được xây dựng đáp ứng 

quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: 

Dự án có sử dụng đất, yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất đối với 16,49 ha 

đất rừng phòng hộ; 9,91 ha đất lúa và 0,14 ha đất rừng đặc dụng là yếu tố nhạy cảm 

về môi trường. 

2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác 

động xấu đến môi trường 

2.1. Hạng mục cải tạo, sửa chữa các công trình thủy lợi 

- Hoạt động phá dỡ các kênh mương cũ phát sinh bụi, tiếng ồn, chất thải rắn 

xây dựng. 

- Hoạt động vận chuyển, tập kết nguyên vật liệu, vận chuyển chất thải xây 

dựng phát sinh bụi, khí thải. 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân tại lán trại phát sinh rác thải sinh hoạt, 

nước thải sinh hoạt. 
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2.2. Hạng mục cải tạo, nâng cấp đường giao thông 

- Việc chiếm dụng đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất lúa, đất 

nuôi trồng thuỷ sản, đất ở ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản, đời sống, việc làm, sinh kế, thu nhập của các hộ dân mất đất; 

chiếm dụng đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, ảnh hưởng đến 

môi trường sinh thái. 

- Hoạt động thi công xây dựng tuyến đường phát sinh bụi, khí thải tiếng ồn 

ảnh hưởng đến người dân sinh sống dọc tuyến đường. 

- Hoạt động đào xới, bồi đắp mở rộng đường làm phá vỡ kết cấu của đất, tăng 

nguy cơ sạt lở, bồi lắng sông, suối, ảnh hưởng cảnh quan sinh thái. 

- Hoạt động xây dựng cầu có thể ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát lũ, tăng 

nguy cơ bồi lắng sông, suối. 

- Hoạt động sửa chữa máy móc, làm cấu kiện bê tông trên khu vực bãi tập kết 

làm phát sinh chất thải thông thường, chất thải nguy hại. 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân tại lán trại phát sinh rác thải sinh hoạt, 

nước thải sinh hoạt. 

3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh của dự án 

Với tính chất đặc thù của dự án là cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi và 

các tuyến đường giao thông, các tác động môi trường và chất thải chỉ phát sinh 

trong giai đoạn thi công xây dựng, giai đoạn vận hành không làm phát sinh chất 

thải. Báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ thực hiện đánh giá tác động chính và 

chất thải trong quá trình thi công xây dựng. 

3.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất bụi, khí thải 

3.1.1. Đối với hạng mục nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi 

Bụi khí thải phát sinh trong quá trình phá dỡ kênh mương thủy lợi cũ, hỏng. 

Khối lượng công việc không lớn, thi công theo phương thức cuốn chiếu, phá dỡ đến 

đâu thi công đến đó, sử dụng ít máy móc, phương tiện nên thải lượng phát ít bụi, khí 

thải. Khu vực thi công cách xa khu dân cư nên tác động môi trường do hoạt động 

nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi không đáng kể. 
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3.1.2. Đối với hạng mục nâng cấp cải tạo đường giao thông 

a) Hạng mục nâng cấp, cải tạo đường Bằng Hành - Kim Ngọc - Vô Điếm 

- Bụi khí thải từ các phương tiện, máy móc thi công, phá dỡ các công trình 

hiện hữu. Bụi phát sinh có kích thước lớn, phát tán trong khu vực công trường xây 

dựng. Thành phần chủ yếu là bụi, các khí CO, NOx, SOx. 

- Bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp đất; tập kết, vận chuyển nguyên vật liệu 

phục vụ thi công xây dựng và vận chuyển đất đá thải; 

Khu vực thi công công trình và dọc theo tuyến đường vận chuyển, khu vực 

tập kết nguyên vật liệu, khu vực bãi thải. 

b) Hạng mục nâng cấp, cải tạo đường Minh Ngọc - Mậu Duệ. 

- Bụi khí thải từ các phương tiện, máy móc thi công, phá dỡ các công trình 

hiện hữu. Bụi phát sinh có kích thước lớn, phát tán trong khu vực công trường xây 

dựng. Thành phần chủ yếu là bụi, các khí CO, NOx, SOx. 

- Bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp đất; tập kết, vận chuyển nguyên vật liệu 

phục vụ thi công xây dựng và vận chuyển đất đá thải; 

- Hoạt động xây dựng cầu phát sinh khí thải từ quá trình hàn sắt thép, ảnh 

hưởng trực tiếp đến công nhân thi công. 

Khu vực thi công công trình và dọc theo tuyến đường vận chuyển, khu vực 

tập kết nguyên vật liệu, khu vực bãi thải. 

3.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất nước thải 

a) Nước thải sinh hoạt: Dự án bố trí 08 khu lán trại công nhân tại 08 địa điểm 

khác nhau. Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân tại 

khu lán trại. Khối lượng phát sinh tại mỗi khu lán trại khoảng 3,0 m3/ngày. Thành 

phần chất ô nhiễm có trong nước thải gồm: TSS, BOD5, amoni, photphat, Coliform. 

b) Nước thải xây dựng: 

- Đối với hạng mục nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi lựa, phương án 

thi công sử dụng bê tông thương phẩm, không đổ bê tông trên công trường nên 

không phát sinh nước thải. 

- Đối với 02 hạng mục nâng cấp sửa chữa đường giao thông, nước thải xây 
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dựng chủ yếu phát sinh từ quá trình đúc các cấu kiện bê tông, rửa dụng cụ, phương 

tiện vận chuyển. Khối lượng ước tính 3m3/ngày/công trình. Thành phần chủ yếu là 

chất rắn lơ lửng, dầu mỡ. 

c) Nước mưa chảy tràn: Nước mưa có thể cuốn theo các chất bẩn trên bề mặt 

làm gây ô nhiễm nguồn nước mặt tại mương thủy lợi. Đối với các tuyến đường giao 

thông, nước mưa chảy tràn có thể làm tăng nguy cơ sạt lở, bồi lắng sông, suối gần 

tuyến đường gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước của khu 

vực. Thành phần chủ yếu là bùn, đất... 

3.3. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

3.3.1. Chất thải rắn thông thường 

a) Đối với hạng mục sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công 

nhân viên thi công xây dựng. Khối lượng phát sinh khoảng 15 kg/ngày/khu lán trại. 

Thành phần chủ yếu gồm các loại chất hữu cơ, giấy vụn, nilon, vỏ lon bia, nước 

ngọt, vỏ chai lọ,... 

- Chất thải xây dựng phát sinh từ hoạt động phá dỡ công trình thủy lợi cũ chủ 

yếu là gạch, đá, bê tông, ước tính khối lượng của từng công trình như sau: 

+ Hạng mục I-1: Sửa chữa, nâng cấp kênh mương cấp I, Hồ Quang Minh phát 

sinh khoảng 8.099 m3. 

+ Hạng mục I-2: Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Vằng Quân: phát 

sinh khoảng 12.915 m3. 

+ Hạng mục I-3: Nâng cấp cải tạo tuyến kênh hồ Trùng: phát sinh khoảng 

2.131 m3. 

+ Hạng mục I-4: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy nông Tạng Tát: phát sinh 

khoảng 4.913 m3. 

- Bùn thải của nhà vệ sinh di động: khoảng 0,3 m3/ngày/khu lán trại. 

b) Đối với hạng mục nâng cấp cải tạo đường giao thông 

- Hạng mục nâng cấp, cải tạo đường Bằng Hành - Kim Ngọc - Vô Điếm: Phát 

sinh khoảng 58.350 m3 đất đá thải; 357,09 m3 chất thải từ hoạt động phá dỡ công 
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trình, 13,9 tấn sinh khối thực vật từ quá trình phát dọn mặt bằng. 

- Hạng mục nâng cấp, cải tạo đường Minh Ngọc - Mậu Duệ phát sinh khoảng 

1.268.291 m3 đất đá thải, 48,47 m3 sinh khối thực vật từ quá trình phát dọn mặt 

bằng. 

- Bùn thải của nhà vệ sinh di động: Khoảng 0,3 m3/ngày/khu lán trại. 

Chất thải rắn xây dựng phát sinh từ quá trình xây dựng, lắp đặt các hạng mục 

công trình. Khối lượng phát sinh khoảng 100 kg/tháng. Thành phần chủ yếu gồm 

bao bì VLXD, sắt thép vụn, vật liệu xây dựng thải,... 

3.3.2. Chất thải nguy hại 

- Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ hoạt động sửa chữa máy móc, 

phương tiện tham gia xây dựng hạng mục xây dựng công trình giao thông, xây dựng 

cầu. Khối lượng phát sinh khoảng 60 kg/tháng/công trường. Thành phần chủ yếu 

gồm dầu thải, giẻ lau dính dầu, thùng can đựng dầu mỡ và dầu bôi trơn,...Dự án có 

04 công trường chính phục vụ thi công 02 tuyến đường giao thông và cầu trên 

tuyến, Kho chứa chất thải nguy hại tạm thời được xây dựng tại các khu tập kết vật 

liệu, lán trại công nhân. 

3.4. Tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các trang thiết bị, máy móc, phương tiện phục 

vụ thi công xây dựng. 

3.5. Tác động đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học 

- Hoạt động đào đắp, san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu và thi công các 

hạng mục công trình làm phát sinh bụi và khí thải (SO2, NOx, CO, H2S...), gây ô 

nhiễm không khí cục bộ; bụi bám trên bề mặt lá cây làm giảm khả năng quang hợp, 

cản trở trao đổi khí có thể làm suy giảm sinh trưởng của thảm thực vật tự nhiên 

trong khu vực. 

- Tiếng ồn và rung động phát sinh từ máy móc, thiết bị thi công có thể làm 

thay đổi tập tính sinh hoạt, di cư và sinh sản của các loài động vật hoang dã, đặc biệt 

là các loài nhạy cảm với tiếng ồn, dẫn đến xu hướng rời bỏ khu vực sinh sống hoặc 

giảm mật độ quần thể cục bộ. 
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- Việc chiếm dụng đất để xây dựng công trình với tổng diện tích khoảng 

27,81 ha, bao gồm đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ và một phần nhỏ đất rừng đặc 

dụng, làm thu hẹp diện tích sinh cảnh tự nhiên, gây phân mảnh sinh cảnh và làm 

gián đoạn hành lang di chuyển của các loài động, thực vật. Đặc biệt, đoạn khoảng 

700 m đầu tuyến đi qua khu vực Vườn quốc gia Du Già, nơi có giá trị đa dạng sinh 

học cao và có nguy cơ tác động đến các hệ sinh thái rừng đặc trưng, làm suy giảm 

nơi cư trú, kiếm ăn và sinh sản của một số loài sinh vật rừng nếu không có các biện 

pháp kiểm soát chặt chẽ trong quá trình thi công. 

- Bên cạnh đó, việc tập trung công nhân tại các lán trại làm gia tăng nguy cơ 

phát sinh chất thải sinh hoạt, nước thải, dầu mỡ và các chất ô nhiễm khác; nếu quản 

lý không tốt, các chất này có thể thấm vào đất, gây suy thoái môi trường đất và ảnh 

hưởng đến các loài sinh vật đất. Hoạt động sinh hoạt của công nhân trong khu vực 

gần rừng tự nhiên cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng, săn bắt, bẫy bắt và xâm hại các 

loài động vật hoang dã (chim, bò sát, lưỡng cư…) trái phép. Những tác động này, 

nếu xảy ra, sẽ làm suy giảm đa dạng sinh học, phá vỡ cân bằng sinh thái cục bộ và 

làm gia tăng áp lực lên các hệ sinh thái tự nhiên. 

- Các hạng mục thi công nâng cấp đường, cầu gần các thủy vực nên sẽ có 

nguy cơ gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái dưới nước. Hoạt động đào và đắp làm vương 

vãi đất cát xuống các suối, gây bồi lắng hay lấp các suối, ảnh hưởng môi trường 

sống của các loài thủy sinh, thức ăn của cá. Nước thải sinh hoạt cũng có thể gây ô 

nhiễm nguồn nước mặt, có thể gây chết hay ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và 

phát triển của các loài sinh sống dưới nước. Việc đổ bê tông các tuyến kênh mương 

vào mùa mưa sẽ dẫn đến nguy cơ ô nhiễm nước mặt do xi măng ảnh hưởng đến hoạt 

động nuôi trồng thủy sản của người dân và hệ sinh thái dưới nước của các thủy vực 

xung quanh. 

- Việc xây dựng dự án không làm thu hẹp nơi sống cũng như chia cắt việc di 

chuyển của các động vật so với giai đoạn trước khi thực hiện dự án do các công 

trình chủ yếu là nâng cấp, cải tạo trên nền công trình cũ. 

- Tại các tuyến kênh đi bên cạnh ruộng của người dân, các hoạt động thi công 
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như vận chuyển nguyên vật liệu, đào móng hay xây kênh đều có khả năng làm hư 

hại lên lúa hay hoa màu của dân. 

- Các công trình đường giao thông nông thôn, các tác động đối với cảnh quan 

có thể là việc phát quang, chặt hạ các cây trong phạm vi cần thiết để xây dựng tuyến 

đường. Việc tập trung máy móc, lán trại và các rác thải trong quá trình thi công, nếu 

không được kiểm soát tốt, sẽ gây ô nhiễm và tạo điều kiện cho các loại sinh vật gây 

hại (chuột, gián, muỗi, nhặng...) phát triển. 

3.6. Các tác động khác 

- Việc chiếm dụng đất ở và đất sản xuất ảnh hưởng đến đời sống, sinh kế của 

các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất. Đồng thời, quá trình thu hồi đất và thay đổi 

mục đích sử dụng đất cũng có khả năng tác động đến không gian sống, cảnh quan và 

chất lượng môi trường sống của người dân địa phương trong khu vực dự án. 

- Tác động của hoạt động đổ thải làm thay đổi môi trường đất khu vực bãi 

thải nếu không có biện pháp cải tọa sẽ làm đất mất khả năng canh tác, làm tăng nguy 

cơ trượt sạt, bồi lắng khu vực xung quanh. 

- Quá trình thi công có thể xảy ra sạt lở taly gây bồi lắng dòng chảy, ngập úng 

cục bộ đối với các đoạn đường gần suối. Hoạt động san ủi làm đất đá trượt sạt 

xuống các taluy âm làm vùi lấp thảm thực vật, gây mất cảnh quan sinh thái. 

- Hoạt động nâng cấp, cải tạo hệ thống kênh mương bao gồm việc phá dỡ tạm 

thời các hạng mục kênh mương hiện hữu, đào đắp lòng kênh và triển khai các biện 

pháp chặn dòng, dẫn dòng phục vụ thi công làm thay đổi tạm thời chế độ dòng chảy, 

gây gián đoạn hoặc làm suy giảm lưu lượng nước tưới (Công trình I -1 cung cấp 

nước tưới cho khoảng 150 ha đất lúa, ảnh hưởng đến 150 hộ dân; công trình I-2 

cung cấp nước cho khoảng 175 ha đất lúa, ảnh hưởng đến 344 hộ dân; công trình I-3 

cung cấp nước cho 80,73 ha đất canh tác, ảnh hưởng đến 130 hộ dân; công trình I-4 

cung cấp nước tưới cho khoảng 144 ha đất lúa, ảnh hưởng đến 200 hộ dân). Việc 

gián đoạn dòng chảy trong thời gian thi công có khả năng ảnh hưởng đến nguồn 

nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt của người dân 

trong khu vực, đặc biệt là các hộ dân sinh sống và canh tác tại khu vực hạ lưu hệ 
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thống kênh, mương. 

- Việc triển khai thi công tuyến đường của Dự án đi qua khu vực rừng sản 

xuất trên địa bàn các xã Bằng Hành, Mậu Duệ; Đường Thượng; Du Già, với diện 

tích rừng sản xuất bị ảnh hưởng khoảng lần lượt là 2,61 ha; 9,86 ha; 3,49 ha và 3,29 

ha. Khu vực rừng sản xuất trong phạm vi thu hồi đất chủ yếu là đất canh tác nương 

rẫy, trồng các loại cây lương thực ngắn ngày như ngô và một số cây hoa màu khác, 

không phải là rừng tự nhiên hay rừng trồng cây lâu năm có giá trị sinh thái cao. Uớc 

tính số hộ bị ảnh huởng do thu hồi đất rừng sản xuất là khoảng 5 hộ tại Du Già; 6 hộ 

tại Đường Thuợng và 5 hộ tại xã Mậu Duệ và 3 hộ tại Bằng Hành. 

- Dự án thực hiện thu hồi khoảng 16,99 ha đất rừng phòng hộ trên địa bàn các 

xã Đường Thượng và Du Già, đoạn từ Km 57 +100 đến Km 59 + 100 tuyến đường 

Minh Ngọc - Mậu Duệ. Khu vực rừng phòng hộ bị ảnh hưởng chủ yếu phân bố ven 

tuyến đường hiện hữu, thảm thực vật hiện trạng gồm cỏ tự nhiên, dương xỉ và một 

số loài cây trồng như thông, mật độ che phủ không cao và đã chịu tác động nhất 

định từ các hoạt động giao thông và canh tác trước đây. 

- Dự án thực hiện thu hồi khoảng 0,14 ha đất rừng đặc dụng tại đoạn từ Km 

27 + 500 đến Km 28 + 200 tuyến đường Minh Ngọc - Mậu Duệ, thuộc địa bàn xã 

Du Già, nằm trong phạm vi Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Hà Giang. Việc 

thu hồi đất dẫn đến thu hẹp cục bộ một phần diện tích rừng đặc dụng theo quy 

hoạch, chủ yếu phục vụ cho việc nâng cấp, cải tạo tuyến đường hiện hữu. Diện tích 

thu hồi đất rừng đặc dụng là rất nhỏ, không ảnh hưởng đáng kể đến hệ sinh thái của 

Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Hà Giang. 

- Hoạt động thi công các hạng mục công trình và hoạt động của các phương 

tiện vận chuyển nguyên vật liệu ảnh hưởng tới đến hoạt động giao thông đường bộ. 

- Trong quá trình thi công xây dựng có thể xảy ra một số tai nạn lao động. 

- Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn chứa nhiên 

liệu, hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, gây nên các thiệt hại về 

người và tài sản trong quá trình thi công. 

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 
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4.1. Các công trình và biện pháp thu gom xử lý bụi, khí thải 

Nguồn phát sinh bụi, khí thải của các công trình xây dựng chủ yếu từ các  

phương tiện vận chuyển, thiết bị thi công, bụi cuốn từ mặt đường khi các xe di 

chuyển. Mức độ tác động phụ thuộc vào khối lượng vận chuyển và tần suất hoạt 

động của phương tiện, để giảm thiểu bụi, chủ dự án thực hiện các biện pháp sau: 

- Sử dụng 01 xe phun nước tưới tuyến đường vận tải trong khu vực thi công 

với tần suất ít nhất 02 lần/ngày. Với những ngày nắng nóng, khô hanh có thể tưới 4 

lần/ngày hoặc nhiều hơn. Thời điểm tưới nước dập bụi vào buổi sáng sớm, trưa và 

chiều muộn để giảm bụi, tránh giờ cao điểm. 

- Trên công trường thực hiện phun nước tưới ẩm bề mặt khu vực thi công xây 

dựng với tần suất 02 lần/ngày (những ngày thời tiết nắng nóng, khô hanh tăng tần 

suất tưới nước lên 4 lần/ngày) nhằm hạn chế phát sinh bụi. 

- Che chắn các phương tiện vận chuyển đất đá trong nội bộ công trường bằng 

bạt phủ, không chở quá chiều cao thùng xe để tránh rơi vãi vật liệu làm phát tán bụi. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển để đảm bảo 

tình trạng kỹ thuật tốt. Không sử dụng các loại xe, máy móc đã hết khấu hao để vận 

chuyển và thi công công trình. 

- Không chuyên chở vật liệu quá tải trọng quy định. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như khẩu trang, quần áo, mũ, găng tay,... 

cho công nhân lao động trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình 

của dự án. 

- Bố trí công nhân quét dọn vệ sinh khu vực đường dẫn vào dự án định kỳ hạn 

chế đất đá rơi vãi trên đường vận chuyển. 

- Kịp thời Khắc phục, sửa chữa hư hỏng trên đường vận chuyển nhằm giảm 

rơi vãi nguyên liệu, hạn chế phát tán bụi. 

4.2. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

a) Nước thải sinh hoạt: 

- Với số lượng khoảng 30 công nhân làm việc trên công trường sẽ bố trí 

khoảng 2 nhà vệ sinh di động, kích thước Dài x Rộng x Sâu = 2 m x 2 m x 1 m = 4 
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m3 hoặc trang bị các nhà vệ sinh di động với dung tích khoảng 0,8 m3/NVS. Toàn bộ 

dự án có 08 công trường, thực hiện lắp đặt 16 nhà vệ sinh di động. Định kỳ thuê đơn 

vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 

- Nước thải từ khu vực tắm giặt, khu vực nhà bếp với lưu lượng nhỏ được dẫn 

về hố lắng có kích thước: 2 m x 2 m x 1,5 m để xử lý sơ bộ, sau đó cùng nước thải 

từ khu vệ sinh thải ra môi trường. 

b) Nước thải xây dựng: Hoạt động xây dựng kênh mương phát sinh rất ít 

nước thải xây dựng và không tạo thành dòng thải. Đối với khu vực công trường thi 

công các công trình giao thông bố trí các bể chứa để lắng lọc nước thải xây dựng. 

Định kỳ nạo vét hố lắng để xử lý bùn thải theo quy định. 

c) Nước mưa chảy tràn: 

- Thi công rãnh đất thoát nước tạm thời kích thước 0,4 m x 0,6 m (rộng x 

sâu), bố trí các hố ga lắng cặn kích thước 1 m x 1 m x 1 m với khoảng cách trung 

bình 50 m/hố, hướng thoát nước phù hợp theo thiết kế. Ưu tiên thi công hệ thống 

mương thoát nước trước để đảm bảo công tác tiêu thoát nước trong mùa mưa. 

- Tại khu vực bãi thải thực hiện san gạt bằng phẳng, đào rãnh thu gom nước 

mưa chảy tràn xung quanh, hạn chế hiện tượng rửa trôi bùn đất chảy mặt vào hệ 

thống kênh mương, ao hồ và nguồn tiếp nhận xung quanh. 

4.3. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

4.3.1.Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 

thông thường 

a) Chất thải rắn sinh hoạt: Tại mỗi khu vực lán trại công nhân, sử dụng 03 

thùng rác loại 50 lít có nắp đậy để phân loại và lưu chứa rác thải sinh hoạt. Thuê 

đơn vị thu gom rác của địa phương đến vận chuyển đi xử lý với tần suất 01 

lần/ngày. 

b) Chất thải rắn xây dựng: 

- Các loại phế thải xây dựng như đầu mẩu kim loại, gỗ, sắt thép thừa tận dụng 

bán cho các cơ sở thu mua phế liệu; 

- Lớp đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước được tận dụng để cải tạo bề mặt 
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bãi thải sau khi kết thúc đổ thải. 

- Chất thải từ quá trình phá dỡ các công trình thủy lợi được đổ thải tại 03 vị 

trí, cụ thể như sau: 

+ Vị trí bãi thải của công trình nâng cấp, sửa chữa kênh thủy lợi Hồ Quang 

Minh tại vị trí cọc K44 kênh chính Quang Minh, xã Bắc Quang. Diện tích khoảng 

1,2 ha, dung tích đổ thải khoảng 80.000 m3. 

+ Vị trí đổ thải tại khu đất của hộ gia đình bà Sằn Thị Yên, thôn Thống Nhất, 

xã Hữu Sản, tỉnh Tuyên Quang, diện tích 0,5 ha, dung tích chứa khoảng 25.000 m3. 

+ Vị trí bãi thải khu đất của hộ gia đình bà Lộc Thị Khe, xã Tiên Yên, diện 

tích khoảng 0,7 ha, dung tích chứa khoảng 35.000 m3. 

- Đối với các công trình giao thông, dự kiến có 03 bãi đổ thải, cụ thể: 

+ Đất đá thải phát sinh từ quá trình thi công nâng cấp, cải tạo đường Bằng 

Hành - Kim Ngọc - Vô Điếm dự kiến đổ thải tại bãi thải trên địa bàn thôn Đoàn Kết, 

xã Bằng Hành, tại lý trình trình Km3+800 (lý trình tuyến). 

+ Lớp đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước được tận dụng để cải tạo bề mặt 

bãi thải sau khi kết thúc đổ thải. 

+ Đất đá thải phát sinh từ quá trình thi công nâng cấp, cải tạo đường Minh 

Ngọc - Mậu Duệ (ĐT.176B) dự kiến bố trí có 02 bãi đổ thải (Bãi 1 tại khu đất của 

nhà ông Lý Văn Tỉnh, thôn Khua Duệ, Du Già, Tuyên Quang, (nằm tại Km 35+330 

trên tuyến) S=60.000 m2; Bãi 2 tại khu đất nhà của ông Thò Mí Mua tại thôn Khua 

Duệ, Du Già, Tuyên Quang, (nằm tại Km 32+970 trên tuyến) S = 15.000 m2). 

4.3.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải 

nguy hại 

Chất thải nguy hại: Tại mỗi công trường thi công sử dụng 04 thùng chứa có 

nắp đậy loại 120 lít có dán nhãn cảnh báo chất thải nguy hại đồng thời bố trí khu 

vực riêng biệt có mái che trong phạm vi dự án có diện tích khoảng 10 m2 để lưu giữ 

tạm thời chất thải nguy hại. Tổng dự án có 08 kho chứa chất thải nguy hại tạm thời. 

Sau khi kết thúc thi công thuê đơn vị có đủ chức năng đến thu gom, xử lý theo đúng 

quy định của pháp luật. 
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4.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Thường xuyên kiểm tra độ mòn chi tiết máy và định kỳ tra dầu mỡ bôi trơn 

đối với các máy móc, thiết bị thi công và vận chuyển. 

- Hạn chế các thiết bị, máy móc hoạt động cùng thời điểm. 

- Không vận hành những máy móc, thiết bị thi công gây ra rung động lớn như 

xe lu, ô tô tải vào khung giờ nghỉ ngơi để không làm ảnh hưởng tới dân cư khu vực 

xung quanh dự án. 

- Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại công trường thi 

công. 

- Có kế hoạch thi công hợp lý, thường xuyên bảo dưỡng và định kỳ kiểm tra 

các phương tiện thi công, thay thế các bộ phận do bão, lắp đặt và bảo trì các thiết bị 

giảm thanh, đảm bảo tiêu chuẩn về độ ồn theo quy định và luôn đảm bảo máy móc 

hoạt động tốt. 

4.5. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

4.5.1. Biện pháp giảm thiểu đến việc chiếm dụng đất 

- Đối với các hạng mục nâng cấp công trình thủy lợi, Dự án được triển khai 

trên cơ sở tận dụng tối đa hiện trạng các hạng mục hiện có, không yêu cầu mở rộng 

diện tích chiếm dụng đất lâu dài. Diện tích đất chiếm dụng chỉ mang tính tạm thời, 

khu vực bố trí lán trại công nhân và đường thi công nội bộ, và sẽ được hoàn trả hiện 

trạng sau khi kết thúc xây dựng. 

- Đối với hạng mục giao thông, để giảm thiểu các tác động bất lợi do thu hồi 

đất, Dự án sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp sau: 

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương, các tổ chức và người 

dân bị thu hồi đất và tài sản trên đất tổ chức đo đạc, kiểm kê đầy đủ tất cả diện tích 

đất đai, công trình nhà cửa, cây cối, hoa màu, hạ tầng hiện trạng nằm trong phạm vi 

mốc quy hoạch nâng cấp các tuyến công trình. Thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng, bồi thường, tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp theo quy định của pháp luật 

về đất đai và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Tiến hành san gạt trong phạm vi dự án, đồng thời nhanh chóng triển khai 
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xây dựng các tuyến đường đảm bảo không để đất đá trôi trượt ra khu vực đồng 

ruộng canh tác của người dân, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp 

khu vực liền kề. Cam kết phối hợp với nhà thầu thi công khắc phục kịp thời và bồi 

thường thiệt hại (nếu có). 

+ Tổ chức xây dựng, lắp đặt và hoàn thiện các cầu, cống phục vụ tưới tiêu 

thoát nước trên các khu vực có dòng chảy, mương tưới tiêu cắt ngang qua theo đúng 

hồ sơ thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Quá trình thi công đúng mốc khống chế, không ảnh hưởng đến diện tích đất 

trồng cây (các loại cây cối, hoa màu của người dân, doanh nghiệp). Việc thi công 

không để xảy ra hiện tượng sạt lở, nứt nẻ ảnh hưởng đến hoạt động trồng trọt của 

người dân. 

4.5.2. Biện pháp giảm thiểu tác động thủy lợi, nhu cầu sử dụng nước cho 

hoạt động sản xuất nông nghiệp 

- Bố trí thi công kênh và công trình trên kênh vào thời gian không tưới (mùa 

kiệt) để tiến hành chặn dòng thông qua việc đắp đê quai. Điều này còn giúp quá 

trình thi công không gây ảnh hưởng tới chất lượng nước kênh, cũng như hạn chế 

nguy cơ ngập úng và đảm bảo an toàn thi công. 

- Đào mương tạm hoặc lắp đặt các hệ thống dẫn nước tạm thời để dẫn nước từ 

thượng lưu về hạ lưu sẽ được thực hiện trước khi tiến hành cải tạo kênh mương. 

- Sau khi hoàn thành mương tạm và đảm bảo dòng chảy được dẫn ổn định, 

nhà thầu mới tiến hành làm đê quai để tạo khu vực thi công khô ráo. 

- Công trình thủy lợi tại vị trí dòng chảy cũ sẽ được thi công theo thiết kế; sau 

khi hoàn tất, dòng chảy sẽ được chuyển trả về vị trí đã cải, mương tạm được lấp bỏ 

và hoàn nguyên mặt bằng như hiện trạng. 

4.5.3. Giảm thiểu tác động đến rừng và đa dạng sinh học 

- Khoanh định ranh giới thi công rõ ràng, cắm mốc giới phạm vi giải phóng 

mặt bằng và hành lang thi công nhằm tránh xâm lấn ngoài phạm vi được phê duyệt, 

đặc biệt tại các đoạn tuyến tiếp giáp rừng phòng hộ, phòng hộ, rừng sản xuất và thủy 

vực tại xã Mậu Duệ, Du Già và Đường Thượng. 
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- Hạn chế tối đa việc chặt hạ cây trồng và cây xanh, chỉ thực hiện đối với các 

cây nằm trong ranh giới giải phóng mặt bằng được phê duyệt. 

- Thực hiện trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng theo đúng quy định. 

- Quản lý chặt chẽ hoạt động thi công, hạn chế thi công ban đêm tại các đoạn 

tuyến tiếp giáp các khu vực gần sinh cảnh tự nhiên; kiểm soát chặt chẽ tiếng ồn và 

rung động từ máy móc, thiết bị thi công theo quy định hiện hành. 

- Tuyên truyền và ban hành các nội quy nghiêm cấm công nhân săn bắt, bẫy 

bắt, mua bán hoặc tiêu thụ động vật hoang dã tại các vị trí rừng sản xuất, rừng 

phòng hộ. 

- Thi công cuốn chiếu, gọn từng đoạn, rút ngắn thời gian thi công tại các khu 

vực có rừng nhằm hạn chế xáo trộn sinh cảnh. 

- Thi công cầu, cống vượt sông, kênh lựa chọn thời gian phù hợp, tránh mùa 

sinh sản cao điểm của thủy sinh. 

- Bố trí hợp lý Hệ thống thoát nước, cống chui và cầu để đảm bảo khả năng di 

chuyển của động vật nhỏ và duy trì sự kết nối giữa các sinh cảnh liền kề. 

- Không xả nước thải, dầu mỡ, chất thải xây dựng trực tiếp xuống sông, kênh 

rạch, thực hiện thu gom, xử lý theo đúng quy định. 

- Theo dõi, kiểm soát chất lượng nước tại các khu vực nuôi trồng thủy sản lân 

cận trong suốt thời gian thi công để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố môi 

trường. 

- Thiết lập chương trình giám sát môi trường sinh thái đối với các khu vực 

nhạy cảm (rừng phòng hộ, thủy vực, khu nuôi trồng thủy sản) trong và sau quá trình 

thi công. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư, kịp thời tiếp 

nhận và xử lý các phản ánh liên quan đến suy giảm sinh cảnh, ảnh hưởng đến sinh 

kế và môi trường sống của người dân. 

- Thực hiện đầy đủ các cam kết bảo vệ môi trường, tuân thủ nghiêm các quy 

định pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sản và bảo vệ môi trường hiện 

hành. 
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- Tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống cháy rừng. Tuyệt đối không để 

ảnh hưởng đến diện tích rừng xung quanh của người dân. 

- Đảm bảo tính ổn định nền đất trên khu vực, không để xảy ra hiện tượng sạt 

lở, sụt lún đất ảnh hưởng đến diện tích đất trồng rừng sản xuất của người dân. 

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất 

rừng và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của 

pháp luật hiện hành. Đồng thời, Chủ đầu tư phải lập phương án trồng rừng thay thế 

hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định. 

4.5.4. Biện pháp giảm thiểu đến khu vực Công viên địa chất toàn cầu 

UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn 

- Thi công đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, không mở rộng mặt 

đường, không xâm lấn thêm diện tích tự nhiên ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng; 

cắm mốc, rào chắn rõ ràng ranh giới thi công, đặc biệt tại các khu vực nhạy cảm về 

địa chất và cảnh quan. 

- Hạn chế tối đa việc đào cắt taluy, phá vỡ khối đá vôi tự nhiên; tại các vị trí 

bắt buộc phải gia cố taluy, áp dụng các giải pháp kè mềm, mái dốc phủ xanh, kết 

hợp trồng cỏ, cây bản địa nhằm ổn định sườn dốc và giảm tác động thị giác. 

- Thi công hệ thống rãnh thoát nước tạm và vĩnh cửu, bố trí các biện pháp 

chắn bùn, hố lắng để ngăn đất đá trôi xuống các thung lũng karst, khe nứt đá vôi; thi 

công cuốn chiếu, hoàn thiện đến đâu gia cố, phục hồi đến đó, đặc biệt trong mùa 

mưa. 

- Thực hiện tưới nước định kỳ tại khu vực thi công và tuyến vận chuyển; che 

phủ vật liệu rời; sử dụng thiết bị, máy móc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, hạn chế thi công 

vào ban đêm và các khung giờ nhạy cảm; bố trí biển báo, giảm tốc độ phương tiện 

khi đi qua khu vực Công viên Địa chất. 

- Không chặt phá cây cối ngoài phạm vi cho phép; hạn chế tối đa việc tập kết 

vật liệu, đổ thải trong khu vực Công viên Địa chất; thu gom, quản lý chất thải rắn và 

chất thải nguy hại theo đúng quy định; kịp thời phục hồi thảm thực vật ven đường 

bằng các loài cây bản địa sau thi công. 



 

                  CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 02/ngày 07-01-2026       40 
 

 

 

- Tổ chức phân luồng giao thông hợp lý trong thời gian thi công, đảm bảo an 

toàn toàn cho người dân và du khách; lắp đặt biển báo cảnh báo tại các điểm tham 

quan, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và trải nghiệm cảnh quan. 

- Thực hiện giám sát môi trường thường xuyên trong suốt quá trình thi công; 

phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao 

nguyên đá Đồng Văn và chính quyền địa phương để kịp thời điều chỉnh biện pháp 

thi công khi phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến giá trị địa chất, cảnh quan và sinh 

thái. 

4.5.5. Biện pháp giảm thiểu tác động hạ tầng điện 

- Phối hợp với Công ty Điện lực Tuyên Quang tiến hành nắn chỉnh và di dời 

các trục đường điện trong pham vi tuyến đường đảm bảo đúng quy hoạch giao thông 

và quy hoạch mạng lưới điện của các địa phương. 

- Tổ chức đấu nối theo đúng hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có chức năng 

thẩm định và phê duyệt. 

- Tuyệt đối đảm bảo an toàn, chất lượng tốt không để xảy ra các nguy cơ về 

điện giật, cháy nổ trên khu vực. Đảm bảo an toàn và tính mạng cho công nhân thi 

công di dời hạ tầng điện. 

4.5.6. Giảm thiểu tác động từ việc hoàn trả mặt bằng sau thi công các cầu 

- Đối với các loại nguyên vật liệu dư thừa đá, xi măng, sắt thép sẽ được đơn 

vị nhà thầu sẽ thu gom, vận chuyển để tận dụng cho các công trình khác. 

- Các loại chất thải từ quá trình thao dỡ công trường, bãi tập kết nguyên vật 

liệu, hàng rào bao quanh như tôn, sắt, thép, ván gỗ... sẽ được thu gom. Những loại 

nào còn khả năng tái sử dụng thì sẽ được vận chuyển để thi công các dự án tiếp 

theo, đối với không có khả năng sử dụng sẽ được bán phế liệu. 

- Đối với chất thải nhà vệ sinh di động sẽ thuê đơn vị có chức năng hút vận 

chuyển đi xử lý, còn nhà vệ sinh di động sẽ được trả lại cho đơn vị cho thuê. 

- Đối với bùn phát sinh từ quá trình nạo vét các hố lắng, mương thoát nước sẽ 

được thu gom và vận chuyển về vị trí tiếp nhận đã thoả thuận với chính quyền địa 

phương các xã dọc tuyến. 
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- Chủ dự án phải tiến hành san lấp hồ lắng, mương thoát nước trong khu vực 

công trường để hoàn trả lại mặt bằng. 

4.5.7. Giảm thiểu tác động tới sức khỏe và an toàn của công nhân và 

người dân địa phương 

- Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động theo đúng quy định của Nhà 

nước và tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, nội quy quy định về an 

toàn lao động vệ sinh trong đơn vị. 

- Bố trí các biển cảnh báo, rào chắn tại khu vực công trường để cảnh báo an 

toàn cho phương tiện tham gia giao thông, khu vực nguy hiểm có nguy cơ rơi, ngã; 

bổ sung đèn điện chiếu sáng trong trường hợp cần làm việc vào ban đêm. 

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động như: Mũ bảo hộ, găng tay 

cách điện, ủng cách điện, khẩu trang, kính hàn... cho công nhân lao động. 

- Tập huấn, đào tạo cho công nhân về các quy trình an toàn, vận hành máy 

móc thường xuyên và yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt những quy định trong việc sử 

dụng trang thiết bị. 

- Thiết lập hệ thống đèn báo hiệu, chuông báo cháy và hệ thống thông tin kịp 

thời báo cáo tình hình thi công, các sự cố xảy ra trên công trường. Khi có sự cố hoặc 

nghi ngờ về thiết bị có sự cố xảy ra thì công nhân phải báo ngay cho tổ trưởng để xử 

lý. 

4.6. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

4.6.1. Tổ chức an toàn lao động 

- Quy định các nội quy làm việc tại công trường, bao gồm nội quy ra, vào làm 

việc tại công trường; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng thiết 

bị nâng cẩu; nội quy về an toàn điện; nội quy an toàn giao thông; nội quy an toàn 

cháy nổ... bố trí cán bộ phụ trách an toàn bảo hộ lao động chung. Tăng cường kiểm 

tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc. Kiên quyết 

đình chỉ công việc của công nhân khi thiếu trang bị bảo hộ lao động 

- Trong thời gian thi công sẽ đặt biển báo phía trước và sau khu vực đang thi 

công. Trang bị đầy đủ các phục trang cá nhân cần thiết. Các trang phục này bao 
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gồm: quần áo bảo hộ lao động, mũ, găng tay, kính bảo vệ mắt, ủng... 

4.6.2. An toàn, phòng tránh cháy nổ 

- Tuyên truyền, giáo dục công nhân thực hiện nghiêm chỉnh pháp lệnh phòng 

cháy chữa cháy, điều lệ nội quy an toàn phòng cháy. 

- Áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạm về phòng cháy khi thi công: Như điện, 

nước, đường giao thông, nhà kho, vật tư cháy, đèn chiếu sáng. 

- Sử dụng bảo quản thiết bị máy móc, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu không 

để phát sinh cháy. 

4.6.3. Ứng phó sự cố thủy lợi 

Trong quá trình thi công, các sự cố thủy lợi có thể phát sinh do tác động của 

điều kiện tự nhiên hoặc yếu tố kỹ thuật. Chủ dự án thực hiện các biện sau. 

- Dừng ngay các hoạt động thi công tại khu vực xảy ra sự cố. Khẩn trương 

thông báo cho cơ quan quản lý thủy lợi và các đơn vị liên quan để có hướng xử lý 

phù hợp. 

- Gia cố nền móng bằng rọ đá, bơm vữa xi măng hoặc hỗn hợp đất - xi măng 

vào các khu vực bị sụt lún để tăng cường độ ổn định. 

- Gia cố nhanh bằng cọc ván thép hoặc đê bao tạm nếu có nguy cơ làm thay 

đổi dòng chảy. 

- Kiểm tra Hệ thống thoát nước để ngăn chặn nước bẩn từ công trường chảy 

vào công trình thủy lợi. 

- Dùng bạt che chắn và bể lắng để giữ lại cặn bẩn trước khi nước chảy vào 

hồ, kênh hoặc sông; Dùng phao quây dầu nếu sự cố liên quan đến tràn dầu từ máy 

móc thi công và thu gom toàn bộ dầu tràn để xử lý theo quy định, tránh việc loang 

dầu theo dòng nước; Dùng cần cẩu hoặc thiết bị chuyên dụng để di dời các bộ phận 

bị sập, tránh cản trở dòng nước. 

- Quan trắc địa kỹ thuật thường xuyên để phát hiện sớm các dấu hiệu lún sụt, 

từ đó có biện pháp xử lý kịp thời như gia cố nền móng hoặc điều chỉnh phương án 

thi công. 

4.6.4. Phòng, tránh, xử lý sự cố cháy rừng 
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- Không mang chất dễ vào khu vực có rừng. Cắm biển nghiêm cấm các hành 

vi phá hoại rừng trên khu vực công trường đoạn thi công qua rừng sản xuất. 

- Khi có cháy xảy ra: Huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa 

cháy để dập tắt đám cháy nhanh nhất và có hiệu quả nhất. 

4.6.5. Sự cố do thiên tai 

- Tiến hành tổ chức thi công các hạng mục công trình theo đúng hồ sơ thiết 

kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó đảm bảo chất lượng nền đường, 

lề đường giúp cho người dân lưu thông trên các tuyến đảm bảo. 

- Trước khi có mưa bão cần phải che kín, chằng chống lại các khu lán trại, 

kho bãi chứa vật liệu xây dựng và kiểm tra hệ thống điện hoặc cắt điện trong trường 

hợp cần thiết. 

- Thường xuyên kiểm tra Hệ thống thoát nước xung quanh để đảm bảo khả 

năng tiêu thoát nước tốt nhất. 

- Các khu vực bố trí hạng mục phụ trợ, bãi tập kết vật liệu xây dựng, kho 

chứa xi măng, các thùng nhiên liệu được lắp đặt tại khu vực có địa hình cao ráo, có 

hệ thống tiêu thoát tốt và gần các trục đường giao thông. 

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết (mưa lớn, bão, áp thấp nhiệt đới, 

nắng nóng...) để có kế hoạch phòng tránh kịp thời như: Ngừng các hoạt động thi 

công xây dựng, thu dọn các vật liệu xi măng, sắt thép trên công trường vào kho bãi 

hoặc đến các địa điểm cao ráo, chuẩn bị các loại vật tư cần thiết cho việc ứng cứu sự 

cố. 

4.6.6. Biện pháp ứng phó sự cố sạt lở đất đá, sụt lún công trình 

- Khảo sát kỹ địa chất trên các tuyến giao thông, đặc biệt là các vị trí làm 

cầu mới, khu vực qua đồng ruộng và khu vực qua đồi; tuyệt đối tuân thủ thi công 

theo đúng thiết kế kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Quá trình lu nén các lớp thi công đường đảm bảo đúng hệ số nén thiết kế. 

Vật liệu xây dựng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đường giao thông. 
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- Các công trình cầu, cống làm mới được thi công đảm bảo tiêu chuẩn. Quá 

trình thi công tránh các thời điểm có mưa lớn, mưa lâu ngày và thời điểm có mưa lũ. 

- Gia cố ta luy âm trên đường bằng rọ đá hộc những đoạn có nền đường cần 

đào sâu sẽ mở vành đai an toàn, có độ dốc. 

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

Chủ dự án chịu trách nhiệm giám sát chất lượng môi trường không khí, giám 

sát tiếng ồn, độ rung; giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại; giám 

sát rủi ro, sự cố từ các hoạt động của dự án. Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh 

hoạt và chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

5.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công 

5.1.1. Giám sát môi trường không khí 

- Vị trí giám sát: 10 vị trí tại khu vự thi công, linh hoạt theo tiến độ dự án. 

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bụi lơ lửng, SO2, NO2, CO, 

tiếng ồn, độ rung. 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng môi trường không khí; QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về độ rung. 

5.1.2. Giám sát môi trường nước mặt 

- Vị trí giám sát: 16 vị trí, tại thủy vực gần khu vực dự án đảm bảo giám sát 

chất lượng nước mặt của công trình thủy lợi trước và sau khu vực thi công; giám sát 

chất lượng nước mặt khu vực thi công cầu và các đoạn đường gần sông suối. 

- Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, NO3-, PO43-, Colifrom. 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng môi trường nước mặt. 

5.1.3. Giám sát Nước thải sinh hoạt 
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- Vị trí giám sát: 08 vị trí, tại 08 lán trại công nhân. 

- Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, NH4+, NO3
-, PO4

3-, dầu mỡ 

ĐTV, Colifrom. 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:205/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. 

5.3. Giám sát môi trường khác 

- Giám sát về thành phần, khối lượng, công tác quản lý chất thải rắn, chất thải 

nguy hại. 

- Giám sát hiện tượng bồi lấp, sụt lún, nứt nẻ công trình và bãi đổ thải. 

6. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác 

Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm: 

6.1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung của dự án đầu tư và báo cáo đánh giá tác 

động môi trường cho phù hợp với nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường được nêu 

trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường. 

6.2. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật và các quy định 

của pháp luật hiện hành trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế và thi 

công xây dựng, vận hành các hạng mục công trình của Dự án, trong đó: 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt đảm bảo đạt QCVN 

14:205/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải 

đô thị, khu dân cư tập trung. 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát sinh bởi 

các hoạt động của Dự án, bảo đảm chất lượng môi trường xung quanh mỏ đáp ứng 

QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 

- Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

6.3. Thu gom, xử lý các loại chất thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường 
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khác và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án đảm bảo theo 

quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ- CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 

năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại 

Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

6.4. Tuân thủ các biện pháp an toàn trong phòng, chống sự cố cháy nổ, trượt 

lở, sụt lún, sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; thực hiện nghiêm túc 

công tác cảnh báo nguy hiểm, và các hoạt động có rủi ro cao khác. Theo dõi, giám 

sát xói mòn, trượt lở đất đá, giám sát rung chấn, giám sát Hệ thống thoát nước, giám 

sát an toàn công trình để có giải pháp xử lý kịp thời nhằm ngăn ngừa hiện tượng sạt 

lở; khi phát hiện có dấu hiệu xảy ra sự cố phải dừng ngay các hoạt động thi công, 

khẩn trương đưa người và thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời báo cho cơ 

quan có thẩm quyền để phối hợp xử lý. 

6.5. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bảo đảm an ninh, trật 

tự; phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan giải quyết các vướng mắc phát sinh 

trong quá trình thực hiện Dự án. 

6.6. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên 

nước, bảo vệ và phát triển rừng, địa chất và khoáng sản và các quy định khác của 

pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện Dự án. 

6.7. Chủ dự án có trách nhiệm rà soát, thống nhất các vị trí đổ thải với chủ sử 

dụng đất và chính quyền địa phương; chỉ được đổ thải khi các vị trí đủ điều kiện, 

yêu cầu theo quy định của pháp luật, không làm thay đổi mục đích sử dụng đất so 

với trước khi đổ thải, thực hiện các biện pháp chống sạt lở, cải tạo, phục hồi môi 
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trường sau khi đổ thải. Trường hợp có sự thay đổi phải báo cáo với cơ quan có thẩm 

quyền để được giải quyết. 

6.8. Chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra sự cố 

môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành dự án. 

6.9. Đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông 

tin, số liệu, tài liệu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 13/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 06 tháng 01 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hà Giang trước sắp xếp về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 

2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

152/TTr-SVHTTDL ngày 21/12/2025 đề nghị ban hành Quyết định của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Giang trước sắp xếp về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Giang trước sắp xếp về lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, bao gồm 

05 Quyết định: 

1. Quyết định số 2819/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hà Giang Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên 

thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

2. Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Hà Giang Quy định điểm thu phí, mức thu phí và tỷ lệ phân chia số thu phí 
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thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh 

Hà Giang. 

3. Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Hà Giang Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể 

thao được tập trung tập huấn và thi đấu trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

4. Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Hà Giang Quy định mức thu phí và tỷ lệ phân chia số thu phí tham quan Bảo 

tàng tỉnh Hà Giang. 

5. Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Hà Giang Quy định tiêu chí, trình tự, thời gian thực hiện xét công nhận Làng 

văn hóa du lịch tiêu biểu tỉnh Hà Giang. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Bãi bỏ số thứ tự 96, số thứ tự 98 Mục VIII Phụ lục II, số thứ tự 41, số thứ 

tự 42, số thứ tự 43 Mục VI Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định số 764/QĐ-

UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc 

áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 

phường; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 20/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 06 tháng 01 năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách đường dây và Trạm biến áp 110kV ưu tiên 

khôi phục, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2026 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 30 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an 

toàn trong lĩnh vực điện lực; 

Căn cứ Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi 

động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 93/TTr- SCT 

ngày 24 tháng 12 năm 2025 và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại Báo cáo số 19/BC-VP ngày 06 tháng 01 năm 2026. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách đường dây và Trạm biến áp 110kV ưu tiên khôi 

phục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2026 theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Công Thương: 

a) Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu, tài liệu, dữ liệu và 

sự phù hợp, tuân thủ các quy định của pháp luật trong hồ sơ thẩm định trình phê 

duyệt tại Tờ trình số 93/TTr-SCT nêu trên. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Dien-luc-2024-so-61-2024-QH15-613892.aspx
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b) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nội 

dung tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành 

của Nhà nước. 

2. Công ty Điện lực Tuyên Quang: 

Thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục, việc công khai, phối hợp theo phương án 

tiết giảm điện đúng với quy định, phù hợp với kế hoạch công suất và sản lượng điện 

được giao. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường; Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Tuấn 
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Phụ lục 

DANH SÁCH ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP 110kV ƯU TIÊN 

KHÔI PHỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2026 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

STT Tên đường dây 110kV 

Tên 

trạm 

biến áp 

110kV 

Thứ tự 

ưu tiên 

khôi 

phục 

Phụ tải ưu tiên Ghi chú 

1 

172 E14.1 (Trạm biến áp 

110kV Tuyên Quang) - 171 

E14.6 (Trạm biến áp 220kV 

Tuyên Quang) 

E14.1 

(Tuyên 

Quang) 

1 

Cơ quan Đảng và 

chính quyền của 

tỉnh, phụ tải khu vực 

phường Minh Xuân, 

An Tường, Nông 

Tiến, Bình Thuận, xã 

Trung Sơn, Hùng 

Lợi, Đạo Viện, Nhữ 

Khê, Thái Bình 

 

2 

172 E14.9 (Trạm biến áp 

110kV Gò Trẩu) - 173 E14.6 

(Trạm biến áp 220kV Tuyên 

Quang) 

E14.9 

(Gò 

Trẩu) 

1 

Cơ quan Đảng và 

chính quyền của 

tỉnh, phụ tải khu vực 

phường Minh Xuân, 

xã Yên Sơn, Xuân 

Vân, Lực Hành, 

Kiến Thiết, Tân 

Long 

 

3 

173 E14.1 (Trạm 

biến áp 110kV Tuyên Quang) 

-E14.6 (Trạm biến áp 220kV 

Tuyên Quang) 

E14.1 

(Tuyên 

Quang) 

1 

Cơ quan Đảng và 

chính quyền của 

tỉnh, phụ tải khu vực 

phường Minh Xuân, 

An Tường, Nông 

Tiến, Bình Thuận, xã 

Trung Sơn, Hùng 

Lợi, Đạo Viện, Nhữ 

Khê, Thái Bình 

 

4 

ĐZ 173E22.4 (T220 Hà 

Giang) - 174E22.1 (T110 Hà 

Giang) 

E22.1 

(Hà 

Giang) 

1 

Các cơ quan Đảng 

và chính quyền của 

tỉnh, phụ tải khu vực 

phường Hà Giang 1, 

2 các xã Vị Xuyên, 

Quản Bạ, Việt Lâm, 

Ngọc Đường, Minh 

Ngọc, Lao Chải, 

Thanh Thủy, Phú 

Linh, Linh Hồ, 

Thuận Hòa, Tùng 

Có nguồn 

thủy điện 

trung áp hòa 

lưới (A22.0, 

A22.1, 

A22.3, 

A22.4, 

A22.6, 

A22.7, 

A22.24, 

A22.26, 
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STT Tên đường dây 110kV 

Tên 

trạm 

biến áp 

110kV 

Thứ tự 

ưu tiên 

khôi 

phục 

Phụ tải ưu tiên Ghi chú 

Bá, Thượng Sơn, 

Cao Bồ, Lùng Tám, 

Cán Tỷ, Nghĩa 

Thuận, Tùng Vài 

A22.68, TĐ 

304) 

5 

ĐZ 173E22.3 (Bắc Quang) - 

184E22.40 (220kV Bắc 

Quang) 

E22.3 

(Bắc 

Quang) 

1 

Phụ tải khu vực xã 

Bắc Quang, Đồng 

Tâm, Vĩnh Tuy, Tân 

Quang, Hùng An, 

Đồng Yên, Liên 

Hiệp, Bằng Hành, 

Tân Trịnh, Thông 

Nguyên, Bằng Lang, 

Tiên Yên, Xuân 

Giang, Yên Thành, 

Quang Bình, Hồ 

Thầu 

Có nguồn 

thủy điện 

trung áp hòa 

lưới (A22.2, 

A22.0, 

A22.73, 

A22.8, 

A22.71, 

A22.27) 

6 

ĐZ 172E22.3 (Bắc Quang) - 

175E22.40 (220kV Bắc 

Quang) 

E22.3 

(Bắc 

Quang) 

1 

Phụ tải khu vực xã 

Bắc Quang, Đồng 

Tâm, Vĩnh Tuy, Tân 

Quang, Hùng An, 

Đồng Yên, Liên 

Hiệp, Bằng Hành, 

Tân Trịnh, Thông 

Nguyên, Bằng Lang, 

Tiên Yên, Xuân 

Giang, Yên Thành, 

Quang Bình, Hồ 

Thầu 

Có nguồn 

thủy điện 

trung áp hòa 

lưới (A22.2, 

A22.0, 

A22.73, 

A22.8, 

A22.71, 

A22.27) 

7 

ĐZ 173E22.1 (T110 Hà 

Giang) - E22.27 (T110 Bình 

Vàng) - 174 E22.40 (T220 

Bắc Quang) 

E22.27 

(Bình 

Vàng) 

1 

Khu công nghiệp 

Bình Vàng, Phụ tải 

xã Bạch Ngọc. 

Có nguồn 

thủy điện 

trung áp hòa 

lưới 

(A22.72, 

A22.1) 

8 

171 E14.7 (Trạm biến áp 

110kV Khu công nghiệp 

Long Bình An) - 176 E14.6 

(Trạm biến áp 220kV Tuyên 

Quang) 

E14.7 

(KCN 

Long 

Bình 

An) 

2 

Khu công nghiệp 

Long Bình An, phụ 

tải phường Bình 

Thuận, An Tường, 

Bình Ca 

 

9 

172 E14.2 (Trạm biến áp 

110kV Chiêm Hóa) - 

173,174 (A14.10) (Nhà máy 

thủy điện Chiêm Hóa) 

E14.2 

(Chiêm 

Hóa) 2 

Khu vực xã Chiêm 

Hóa, Hòa An, Kiên 

Đài, Tri Phú, Kim 

Bình, Yên Nguyên, 

Yên Lập và Tân An 
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STT Tên đường dây 110kV 

Tên 

trạm 

biến áp 

110kV 

Thứ tự 

ưu tiên 

khôi 

phục 

Phụ tải ưu tiên Ghi chú 

10 

171 E14.3 (Trạm biến áp 

110kV Sơn Dương) - 175 

E14.6 (Trạm biến áp 220 kV 

Tuyên Quang) 

E14.3 

(Sơn 

Dương) 

2 

Khu vực xã Sơn 

Dương, Bình Ca, 

Tân Thanh, Sơn 

Thủy, Phú Lương, 

Trường Sinh, Hồng 

Sơn, Đông Thọ, Tân 

Trào, Minh Thanh 

 

11 

174 E14.11 (Trạm biến áp 

110kV Hàm Yên) - 171 

A14.15 (Nhà máy thủy điện 

Sông Lô 7) 

E14.11 

(Hàm 

Yên) 

3 

Khu vực xã Hàm 

Yên, Bình Xa, Thái 

Sơn, Thái Hòa, 

Hùng Lợi, Bạch Xa, 

Phù Lưu, Yên Phú 

 

12 

171 A14.0 (Nhà máy thủy 

điện Tuyên Quang) - 171 

E14.12 (Trạm biến áp 110kV 

Na Hang) 

E14.12 

(Na 

Hang) 

3 

Khu vực xã Nà 

Hang, Yên Hoa, 

Thượng Nông, Hồng 

Thái, Côn Lôn, Lâm 

Bình, Minh Quang, 

Bình An, Thượng 

Lâm 

 

13 

ĐZ 183E22.40 (T220 Bắc 

Quang) - A22.15 (TĐ Sông 

Chừng) - A22.34 (TĐ Sông 

Lo 4) - A22.5 (TĐ Nậm Ngần) 

- A22.32 (TĐ Sông Lô 2) - 

171E22.4 (T220 Hà Giang) 

E22.40 

(220kV 

Bắc 

Quang) 

3 

Phụ tải khu vực xã 

Bắc Quang, Đồng 

Tâm, Vĩnh Tuy, Tân 

Quang, Hùng An, 

Đồng Yên, Liên 

Hiệp, Bằng Hành, 

Tân Trịnh, Thông 

Nguyên, Bằng Lang, 

Tiên Yên, Xuân 

Giang, Yên Thành, 

Quang Bình, Hồ 

Thầu 

Có nguồn 

thủy điện 

110kV hòa 

lưới 

(A22.15, 

A22.5, 

A22.32, 

A22.34); 

Thủy điện 

trung áp hòa 

lưới (A22.0, 

A22.2, 

A22.8, 

A22.71, 

A22.27, 

A22.73) 

14 

ĐZ 173A22.15 (TĐ Sông 

Chừng) - A22.41A (TĐ Nậm 

Là) - A22.37 (TĐ Nậm Yên) 

- 171E22.36 (T110 Sông 

Chảy) 

E22.36 

(Sông 

Chảy) 

3 

Phụ tải khu vực xã 

Hoàng Su Phì, Xín 

Mần, Pà Vầy Sủ, 

Nấm Dẩn, Trung 

Thịnh, Khuôn Lùng, 

Tân Tiến, Pờ Ly 

Ngài, Bản Máy, 

Thàng Tín 

Có nguồn 

thủy điện 

110kV hòa 

lưới 

(A22.37, 

A22.41A, 

A22.41B, 

A20.63); 

     Thủy điện 
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STT Tên đường dây 110kV 

Tên 

trạm 

biến áp 

110kV 

Thứ tự 

ưu tiên 

khôi 

phục 

Phụ tải ưu tiên Ghi chú 

trung áp hòa 

lưới 

(A22.25, 

A22.69, 

A22.70) 

15 

172 E14.13 (Trạm biến áp 

110kV Tuyên Quang 2) - 172 

E14.6 (Trạm biến áp 220 kV 

Tuyên Quang) 

E14.13 

(Tuyên 

Quang 

2) 

3 
Khu vực xã phường 

Mỹ Lâm, xã Nhữ 

Khê 

 

16 

172 E14.12 (Trạm biến áp 

110kV Na Hang) - 172 

A14.10 (Nhà máy thủy điện 

Chiêm Hóa) 

E14.12 

(Na 

Hang) 

4 

Khu vực xã Nà 

Hang, Yên Hoa, 

Thượng Nông, Hồng 

Thái, Côn Lôn, Lâm 

Bình, Minh Quang, 

Bình An, Thượng 

Lâm 

 

17 

172 E14.3 (Trạm biến áp 

110kV Sơn Dương) - 171 

E14.4 (Trạm biến áp 110kV 

Giấy An Hòa) 

E14.3 

(Sơn 

Dương) 

4 

Khu vực xã Sơn 

Dương, Bình Ca, 

Tân Thanh, Sơn 

Thủy, Phú Lương, 

Trường Sinh, Hồng 

Sơn, Đông Thọ, Tân 

Trào, Minh Thanh 

 

18 

172 E14.7 (Trạm biến áp 

110kV khu công nghiệp 

Long Bình An) - 172 E14.4 

(Trạm biến áp 110kV Giấy 

An Hòa) 

E14.7 

(KCN 

Long 

Bình 

An) 

4 

Khu công nghiệp 

Long Bình An, phụ 

tải phường Bình 

Thuận, An Tường, 

Bình Ca 

 

19 

171E14.9 (Trạm biến áp 

110kV Gò Trẩu)  - 171 E14.5 

(Trạm biến áp 110kV Xi 

Măng Tân Quang) 

E14.9 

(Gò 

Trẩu) 

4 

Cơ quan Đảng và 

chính quyền của 

tỉnh, phụ tải khu vực 

phường Minh Xuân, 

xã Yên Sơn, Xuân 

Vân, Lực Hành, 

Kiến Thiết, Tân 

Long 

 

20 

ĐZ 172E22.4 (T220 Hà 

Giang) - A22.21 (TĐ Nậm 

Mạ) - A22.18 (TĐ Sông Miện 

5A) - A22.17 (TĐ Sông Miện 

5) - 171E22.7 (T110 Yên 

Minh) 

E22.7 

(Yên 

Minh) 

4 

Khu vực các xã 

Lũng Cú, Đồng Văn, 

Sà Phìn, Phó Bảng, 

Lũng Phìn, Sủng 

Máng, Sơn Vỹ, Mèo 

Vạc, Khâu Vai, 

Niêm Sơn, Tát Ngà, 

Thắng Mố, Bạch 

Có nguồn 

thủy điện 

110kV hòa 

lưới 

(A22.17, 

A22.18, 

A22.21); 

Thủy điện 
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STT Tên đường dây 110kV 

Tên 

trạm 

biến áp 

110kV 

Thứ tự 

ưu tiên 

khôi 

phục 

Phụ tải ưu tiên Ghi chú 

Đích, Yên Minh, 

Mậu Duệ, Du Già, 

Đường Thượng 

trung áp hòa 

lưới ( 

A22.7) 

21 

171 E14.11 (Trạm biến áp 

110 kV Hàm Yên) - 172 

E14.5 (Trạm biến áp 110kV 

Xi Măng Tân Quang) 

E14.11 

(Hàm 

Yên) 

4 

Khu vực xã Hàm 

Yên, Bình Xa, Thái 

Sơn, Thái Hòa, 

Hùng Lợi, Bạch Xa, 

Phù Lưu, Yên Phú 

 

22 

172 E14.11 (Trạm biến áp 

110kV Hàm Yên) - 171 

A14.8 (Nhà máy điện sinh 

khối Mía đường Tuyên 

Quang) 

E14.11 

(Hàm 

Yên) 

5 

Khu vực xã Hàm 

Yên, Bình Xa, Thái 

Sơn, Thái Hòa, 

Hùng Lợi, Bạch Xa, 

Phù Lưu, Yên Phú 

 

23 

171 E14.2 (Trạm biến áp 

110kV Chiêm Hóa) - 173 

A14.8 (Nhà máy điện sinh 

khối Mía đường Tuyên 

Quang) 

E14.2 

(Chiêm 

Hóa) 

5 

Khu vực xã Chiêm 

Hóa, Hòa An, Kiên 

Đài, Tri Phú, Kim 

Bình, Yên Nguyên, 

Yên Lập và Tân An 

 

24 

171 A40 (Nhà máy thủy điện 

Thác Bà) - 171 E14.13 (Trạm 

biến áp 110 kV Tuyên Quang 

2) 

E14.3 

(Sơn 

Dương) 

5 

Khu vực xã Sơn 

Dương, Bình Ca, 

Tân Thanh, Sơn 

Thủy, Phú Lương, 

Trường Sinh, Hồng 

Sơn, Đông Thọ, Tân 

Trào, Minh Thanh 

 

25 

171 E14.1(Trạm biến áp 110 

kV Tuyên Quang) - 171 

E6.19 (Trạm biến áp 

110 Đại  Từ) 

E14.1 

(Tuyên 

Quang) 

5 

Cơ quan Đảng và 

chính quyền của 

tỉnh, phụ tải khu vực 

phường Minh Xuân, 

An Tường, Nông 

Tiến, Bình Thuận, xã 

Trung Sơn, Hùng 

Lợi, Đạo Viện, Nhữ 

Khê, Thái Bình 

 

26 

ĐZ 172E22.1 (T110 Hà 

Giang) - A22.16 (Cụm TĐ 

Thanh Thủy) 

 

6 

 Có nguồn 

thủy điện 

110kV hòa 

lưới 

(A22.16, 

A22.16A) 

27 

ĐZ 175E22.3 (T110 Bắc 

Quang) - ĐZ 172A22.28 (TĐ 

Sông Bạc) 

 

6 

 Có nguồn 

thủy điện 

110kV hòa 

lưới 
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STT Tên đường dây 110kV 

Tên 

trạm 

biến áp 

110kV 

Thứ tự 

ưu tiên 

khôi 

phục 

Phụ tải ưu tiên Ghi chú 

(A22.28) 

28 
ĐZ 172E22.36 (T110 Sông 

Chảy) - A20.63 (TĐ Pake) 

 

6 

 Có nguồn 

thủy điện 

110kV hòa 

lưới 

(A20.63) 

29 

ĐZ 174E22.3 (T110 Bắc 

Quang) - 172A22.38 (TĐ 

Sông Lô 6 - 172A14.15 (TĐ 

Sông Lô 7) 

 

6 

 Có nguồn 

thủy điện 

110kV hòa 

lưới 

(A22.38) 

30 

ĐZ 171E22.3 (T110 Bắc 

Quang) - 171E12.22 (T110 

Yên Thế) 

 

6 
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       VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG XUẤT BẢN 
 

Địa chỉ: Số 160 - Đường Trần Hưng Đạo - P. Minh Xuân - T. Tuyên Quang; 

Điện thoại liên hệ: 0207.3822.475;  

E-mail: congbaotinhtuyenquang@gmail.com; 

Website: congbao.tuyenquang.gov.vn. 
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